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T I Ê U   C H U Ẩ N   Q U Ố C   G I A TCVN 10688:2015 

 

 

Quản lý cáp – Hệ thống máng cáp và hệ thống thang cáp 

Cable management – Cable tray systems and cable ladder systems 

 

 

1   Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và thử nghiệm đối với hệ thống máng cáp và hệ thống thang cáp 

đ  c thi t k  cho việc đ  và ch a cáp và có thể là thi t  ị điện khác trong hệ thống l p đ t điện 

và/ho c viễn th ng. Trong tr ờng h p cần thi t, hệ thống máng cáp và hệ thống thang cáp có thể 

đ  c d ng để phân chia ho c  ố tr  cáp thành các nhóm. 

Tiêu chuẩn này kh ng áp dụng cho hệ thống ống, hệ thống đ ờng dẫn cáp và hệ thống ống dẫn cáp 

ho c các    phận mang d ng   t kỳ. 

  Ú T Í  :  ệ thống máng cáp và hệ thống thang cáp đ  c thi t k  để d ng nh  c  c u đ  cáp mà kh ng 

ph i là v   ọc. 

2   Tài liệu viện dẫn 

 ác tài liệu viện dẫn d ới đây là cần thi t để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu có ghi n m 

c ng  ố, chỉ áp dụng các   n đ  c nêu. Đối với các tài liệu kh ng ghi n m c ng  ố, áp dụng   n mới 

nh t  kể c  các sửa đổi . 

TCVN 7699-2-75:2011 (IEC 60068-2-75:1997), Thử nghi m môi trường – Phần 2-75: Các thử nghi m – 

Thử nghi m Eh: Thử nghi m búa 

TCVN 9900-2-11:2013 (IEC 60695-2-11:2000), Thử nghi m nguy cơ cháy – Phần 2-11: Phương pháp 

thử bằng sợi dây nóng  ỏ –  Phương pháp thử khả năng cháy của sợi dây nóng  ỏ  ối với sản phẩm 

hoàn chỉnh 

TCVN 9900-11-2:2013  (IEC 60695-11-2:2003), Thử nghi m nguy cơ cháy – Phần 11-2: Ngọn lửa thử 

nghi m – Ngọn lửa trộn trước 1 kW – Thiết bị, bố trí thử nghi m xác nhận và hướng dẫn 
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IEC 60364-5-52:20011, Low-voltage electrical installations – Part 5-52: Selection and erection of 

electrical equipmentt – Wiring systems (H  thống lắp  ặt  i n hạ áp  – Phần 5-52: Lựa chọn và lắp  ặt 

thiết bị  i n – H  thống  i dây) 

ISO 1461:1999, Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles – Specifications and 

test methods (Vỏ mạ kẽm nóng trên vật lắp ghép bằng sắt và thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp 

thử) 

ISO 2178:1982, Non-magnetic coatings on magnetic substrates – Measurement of coating thickness – 

Magnetic method (Lớp mạ không từ tính trên giá từ - Phép  o chiều dày lớp phủ - Phương pháp từ tính) 

ISO 2808:1997, Paints and varnishes – Determination of film thickness (Sơn và véc ni – Xác  ịnh chiều 

dày lớp phủ) 

  O 4046  T t c  các phần , Paper, board, pulp and related terms – Vocabulary (Giấy, bìa, bột giấy và 

các thuật ngữ liên quan – Thuật ngữ) 

ISO 9227:1990, Corrosion tests in artificial atmospheres – Salt spray test (Thử nghi m ăn mòn trong 

môi trường nhân tạo - Thử nghi m phun muối) 

ISO 10289:1999, Methods for corrosion testing of metallic and other inorganic coating on metallic 

substrates – Rating of test specimens and manufactured articles subjected to corrosion tests (Phương 

pháp thử nghi m ăn mòn của lớp phủ kim loại và vô cơ khác trên nền kim loại – Tham số của mẫu thử 

và chế phẩm chịu thử nghi m ăn mòn) 

3   Thuật ngữ và định nghĩa 

Tiêu chuẩn này áp dụng các định nghĩa d ới đây. 

3.1 

Hệ thống máng cáp hoặc hệ thống thang cáp (cable tray system or cable ladder system) 

 ụm l p ráp các c  c u đ  cáp g m các đoạn máng cáp ho c đoạn thang cáp và các thành phần hệ 

thống khác. 

3.2 

Thành phần hệ thống (system component) 

   phận đ  c sử dụng trong hệ thống. Thành phần hệ thống là: 

a  đoạn máng cáp ho c đoạn thang cáp 

b) chi ti t nối máng cáp ho c chi ti t nối thang cáp 

c  c  c u đ  

d) c  c u l p 

e  phụ kiện hệ thống 

                                           
1
 Đã có T  N T  N 7447-5-52:2010 (IEC 60364-5-52:2009) 
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  Ú T Í  : Kh ng nh t thi t ph i có t t c  các thành phần hệ thống trong m t hệ thống.  ó thể sử dụng s  

phối h p khác nhau c a các thành phần hệ thống. 

3.3 

Đoạn máng cáp (cable tray length) 

Thành phần hệ thống d ng để đ  cáp g m đ  với các thanh cạnh t ch h p ho c đ  nối với các thanh 

cạnh. 

  Ú T Í  :    dụ điển h nh c a các kiểu máng cáp đ  c thể hiện trên   nh t  A.1 đ n A.3.  

3.4 

Đoạn thang cáp (cable ladder length) 

Thành phần hệ thống d ng để đ  cáp g m các cạnh đ , đ  c cố định với nhau   ng các thanh ngang. 

  Ú T Í  :    dụ điển h nh về các kiểu thang cáp đ  c thể hiện trên   nh A.4. 

3.5 

Chi tiết nối (fitting) 

Thành phần hệ thống d ng để nối, thay đổi h ớng, thay đổi k ch th ớc ho c để k t th c các đoạn 

máng cáp ho c đoạn thang cáp. 

  Ú T Í  :    dụ điển h nh là    gh p nối, chi ti t cong, chi ti t chữ T, chi ti t chữ thập. 

3.6 

Đường chạy cáp (cable runway) 

 ụm l p ráp chỉ g m các đoạn máng cáp ho c thang cáp và chi ti t nối. 

3.7 

Cơ cấu đỡ (support device) 

Thành phần hệ thống đ  c thi t k  để đ  c  kh  và có thể hạn ch  dịch chuyển c a đ ờng chạy cáp. 

  Ú T Í  :    dụ điển h nh về c  c u đ  đ  c thể hiện trong Phụ lục  . 

3.8 

Cơ cấu lắp (mounting device) 

Thành phần hệ thống d ng để g n ho c cố định các c  c u khác vào đ ờng chạy cáp. 

3.9    

Cơ cấu lắp thiết bị (apparatus mounting device) 

   phận đ  c sử dụng để ch a các thi t  ị điện nh  c  c u đóng c t, ổ c m điện, áp t  mát, ổ c m 

điện thoại, v.v...có thể là    phận t ch h p c a thi t  ị điện nh ng kh ng ph i là    phận c a hệ thống 

máng cáp và hệ thống thang cáp. 
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3.10 

Phụ kiện hệ thống (system accessory) 

Thành phần hệ thống đ  c sử dụng làm ch c n ng  ổ sung nh  giữ cáp, và n p che v.v... 

3.11 

ĐỂ TRỐNG 

3.12 

Thành phần hệ thống bằng vật liệu kim loại (metallic system component) 

Thành phần hệ thống chỉ làm   ng vật liệu kim loại.   t d ng để nối và các c  c u làm ch t khác kh ng 

đ  c coi là thành phần này. 

3.13 

Thành phần hệ thống bằng vật liệu phi kim loại (non-metallic system component) 

Thành phần hệ thống chỉ làm   ng vật liệu phi kim loại.   t d ng để nối và các c  c u làm ch t khác 

kh ng đ  c coi là thành phần này. 

3.14 

Thành phần hệ thống bằng vật liệu composite (composite system component) 

Thành phần hệ thống làm   ng c  vật liệu kim loại và vật liệu phi kim loại.   t d ng để nối và các c  

c u làm ch t khác kh ng đ  c coi là thành phần này. 

3.15 

Thành phần hệ thống không cháy lan (non-flame propagating system component) 

Thành phần hệ thống có thể cháy khi đ t ngọn lửa và khi   t lửa th  kh ng cháy lan và t  t t trong thời 

gian giới hạn sau khi ngọn lửa đã đ a vào đ  c l y ra. 

3.16 

Ảnh hưởng bên ngoài (external influence) 

   có m t c a n ớc, dầu, vật liệu  ây d ng, các ch t gây  n m n và gây nhiễm  ẩn và các tác đ ng 

c  học  ên ngoài v  dụ nh  tuy t, gió và các mối nguy khác về m i tr ờng. 

3.17 

Tải làm việc an toàn (safe working load) 

SWL 

T i lớn nh t có thể đ  c đ t vào an toàn trong sử dụng   nh th ờng. 

3.18 

Tải phân bố đồng đều (uniformly distributed load) 

UDL 

T i đ  c đ t đ ng đều lên diện t ch cho tr ớc.  
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  Ú T Í  : Ph  ng pháp đ t t i phân  ố đ ng đều đ  c thể hiện trong Phụ lục   và Phụ lục  . 

3.19 

Nhịp (span) 

 ho ng cách giữa tâm c a hai c  c u đ  liền kề. 

3.20    

Cơ cấu cố định bên trong (internal fixing device) 

   c u d ng để nối và/ho c cố định các thành phần hệ thống này với các thành phần hệ thống khác. 

   c u này là phần c a hệ thống nh ng kh ng ph i là thành phần hệ thống . 

  Ú T Í  :    dụ điển h nh là các đai ốc và  u l ng. 

3.21 

Cơ cấu cố định bên ngoài (external fixing device) 

   c u đ  c d ng để cố định c  c u đ  vào t ờng, trần ho c các phần k t c u khác.    c u này 

kh ng ph i là m t phần c a hệ thống. 

  Ú T Í  :    dụ điển h nh là  u l ng neo. 

3.22 

Diện tích đáy của đoạn máng cáp hoặc đoạn thang cáp (base area of cable tray length or cable 

ladder length) 

 iện t ch phẳng kh  dụng cho cáp. 

3.23  

Diện tích đáy thoáng (free base area) 

Phần c a diện t ch đáy đ  c m  ra cho lu ng kh ng kh  l u th ng.  ác l  trong thanh ngang c a 

thang cáp đ  c t nh vào diện t ch đáy thoáng. 

3.24 

Tấm phân bố tải (load distribution plate) 

Ph  ng tiện mà qua đó t i trọng điểm đ  c đ t lên mẫu để thử nghiệm. 

3.25 

Kiểu sản phẩm (product type) 

Nhóm các thành phần hệ thống chỉ khác nhau về 

 chiều r ng c a đ ờng chạy cáp  

 chiều dài c a giá đ   

 chiều dài c a giá treo  

  Ú T Í  :  ác ph  ng pháp gh p nối  khác nhau ho c vị tr  gh p nối khác nhau s  tạo thành kiểu s n phẩm 

khác nhau. 
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3.26 

Hình dạng topo (topological shape) 

Nhóm các loại s n phẩm chỉ khác nhau về chiều dày và chiều cao. 

3.27 

Độ võng theo chiều ngang (transverse deflection) 

Đ  v ng thẳng đ ng qua chiều r ng c a diện t ch đáy khi đ  c l p theo chiều ngang,    qua đ  v ng 

theo chiều dọc. 

4   Yêu cầu chung 

 ệ thống máng cáp và hệ thống thang cáp ph i đ  c thi t k  và có k t c u sao cho khi đ  c l p đ t 

theo h ớng dẫn c a nhà ch  tạo ho c h ớng dẫn c a đại lý đ  c  y quyền trong sử dụng   nh 

th ờng, ch ng đ m   o đ  ch c ch n cáp đ  c ch a trong đó.  ác hệ thống này kh ng đ  c gây   t 

kỳ nguy hiểm kh ng đáng có cho ng ời sử dụng ho c cho cáp. 

 iểm tra s  ph  h p   ng cách th c hiện t t c  các thử nghiệm liên quan đ  c qui định trong tiêu 

chuẩn này. 

 ác thành phần hệ thống ph i đ  c thi t k  để chịu đ  c  ng su t có nhiều kh  n ng   y ra trong 

quá tr nh vận chuyển và   o qu n theo khuy n cáo. 

 ệ thống máng cáp và hệ thống thang cáp theo tiêu chuẩn này kh ng đ  c thi t k  để đ  c sử dụng 

để đ  ng ời. 

5   Điều kiện chung đối với các thử nghiệm 

5.1   Thử nghiệm theo tiêu chuẩn này là thử nghiệm điển h nh. 

5.2   N u kh ng có qui định nào khác, thử nghiệm đ  c ti n hành với các thành phần hệ thống máng 

cáp ho c các thành phần hệ thống thang cáp đ  c l p ráp và l p đ t nh  trong sử dụng   nh th ờng 

theo h ớng dẫn c a nhà ch  tạo ho c đại lý đ  c  y quyền. 

5.3    h ng th c hiện các thử nghiệm trên các thành phần hệ thống phi kim loại ho c các thành phần 

hệ thống composite sớm h n 168 h sau khi ch  tạo xong. 

5.4   N u kh ng có qui định nào khác, các thử nghiệm ph i đ  c th c hiện   nhiệt đ  m i tr ờng              

20 oC ± 5 oC. 

N u kh ng có qui định nào khác, ti n hành t t c  các thử nghiệm trên các mẫu mới. 

5.5    hi sử dụng các qui tr nh đ c hại ho c nguy hiểm th  cần ph i có  iện pháp ph ng ng a để   o 

vệ ng ời th c hiện thử nghiệm. 
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5.6   N u kh ng có quy định khác,  a mẫu mới ph i chịu thử nghiệm và các yêu cầu đ  c th a mãn n u 

đáp  ng t t c  các thử nghiệm.  

N u chỉ m t trong số các mẫu kh ng th a mãn m t thử nghiệm do l i l p ráp ho c l i ch  tạo th  thử 

nghiệm đó và   t kỳ thử nghiệm nào tr ớc đó có  nh h  ng đ n k t qu  c a thử nghiệm đó ph i đ  c 

l p lại và các thử nghiệm sau đó ph i đ  c th c hiện theo tr nh t  yêu cầu trên m t    mẫu đầy đ  

khác, t t c  các mẫu ph i đáp  ng yêu cầu. 

  Ú T Í  : Ng ời n p mẫu khi n p    mẫu th  nh t c ng có thể n p thêm m t    mẫu  ổ sung có thể cần đ n 

n u m t mẫu kh ng đạt.  hi đó, ph ng thử nghiệm kh ng yêu cầu thêm mà s  thử nghiệm    mẫu  ổ sung và s  

chỉ kh ng ch p nhận n u có thêm m t tr ờng h p kh ng đạt. N u kh ng giao n p    mẫu  ổ sung đ ng thời th  

khi m t mẫu  ị h ng t c là c     mẫu s  kh ng đ  c ch p nhận. 

5.7   N u đ  ẩm t  ng đối c a kh  quyển có  nh h  ng đáng kể đ n đ c t nh đ  c phân loại c a mẫu 

cần thử nghiệm th  nhà ch  tạo ho c đại lý đ  c  y quyền ph i c ng  ố th ng tin này. 

5.8   N u thành phần hệ thống ho c hệ thống đ  c mạ ho c đ  c ph  ch t khác có nhiều kh  n ng 

 nh h  ng đ n đ c t nh đ  c phân loại th  ph i th c hiện các thử nghiệm liên quan c a tiêu chuẩn 

này trên mẫu đ  c ph . 

5.9   Đối với thử nghiệm   L đ  c qui định trong các điều t  10.2 đ n 10.8, đ  lệch ph i đ  c đo 

  ng thi t  ị có đ  phân gi i c a thang đo là 0,5 mm ho c tốt h n và đ  ch nh  ác là 0,1 ho c tốt h n 

trong toàn    d i đo. 

T i tổng đ  c đ t vào đối với t ng thử nghiệm   L ph i có dung sai t  0 đ n + 3 %.  

6   Phân loại 

6.1   Theo vật liệu 

6.1.1   Thành phần hệ thống   ng vật liệu kim loại  

6.1.2   Thành phần hệ thống   ng vật liệu phi kim loại  

6.1.3   Thành phần hệ thống   ng vật liệu composit 

6.2   Theo khả năng chống cháy lan 

6.2.1   Thành phần hệ thống cháy lan  

6.2.2   Thành phần hệ thống kh ng cháy lan  

6.3   Theo đặc tính liên tục về điện 

6.3.1    ệ thống máng cáp ho c hệ thống thang cáp kh ng có đ c t nh liên tục về điện 

6.3.2    ệ thống máng cáp ho c hệ thống thang cáp có đ c t nh liên tục về điện 

  Ú T Í  : Đối với hệ thống máng cáp và hệ thống thang cáp có ch c n ng P ,  em Phụ lục  . 
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6.4   Theo tính dẫn điện 

6.4.1   Thành phần hệ thống dẫn điện  

6.4.2   Thành phần hệ thống kh ng dẫn điện  

6.5   Theo khả năng chịu ăn mòn 

N u các thành phần hệ thống n m trong hệ thống máng cáp ho c hệ thống thang cáp có các phân loại 

khác nhau, th  nhà ch  tạo ho c đại lý đ  c  y quyền ph i c ng  ố t t c  các phân loại liên quan. 

Trong điều này, chỉ  em   t các điều kiện kh  quyển   nh th ờng; kh ng  em   t các điều kiện m i 

tr ờng cục    đ c  iệt trong tiêu chuẩn này. 

6.5.1   Thành phần hệ thống bằng vật liệu phi kim loại  

6.5.2   Thành phần hệ thống đ  c làm   ng th p mạ kim loại ho c làm   ng th p kh ng gỉ 

 h  n ng chống  n m n đ  c phân loại theo   ng 1.   ng này liệt kê các lớp mạ và vật liệu th ng 

dụng nh t.  h ng đ  c sử dụng làm chuẩn để d a vào đó, các lớp mạ và vật liệu khác đ  c đo cho 

mục đ ch phân loại. 

  Ú T Í  : Tham kh o Phụ lục   để  ác định tuổi thọ cho lần   o tr  đầu tiên. 

Bảng 1 – Phân loại khả năng chống ăn mòn 

Loại Tham chiếu – Vật liệu và lớp mạ 

0
a
  h ng có 

1 Mạ điện với đ  dày tối thiểu là 5 m 

2 Mạ điện với đ  dày tối thiểu là 12 m 

3 Mạ k m tr ớc đ n c p 275 theo  N 10327 và  N 10326 

4 Mạ k m tr ớc đ n c p 350 theo  N 10327 và  N 10326 

5 Mạ k m sau với lớp mạ k m dày trung   nh  tối thiểu  45 m theo ISO 1461 chỉ đối với đ  dày c a 
k m 

6 Mạ k m sau với lớp mạ k m dày trung   nh  tối thiểu  55 m theo ISO 1461 chỉ đối với đ  dày c a 
k m  

7 Mạ k m sau với lớp mạ k m dày trung   nh  tối thiểu  70 m theo ISO 1461 chỉ đối với đ  dày c a 
k m 

8 Mạ k m sau với lớp mạ k m dày trung   nh  tối thiểu  85 m theo ISO 1461 chỉ đối với đ  dày c a 
k m 

9A Th p kh ng gỉ đ  c ch  tạo theo A TM: A 240/A 240M – 95a mã nhận  i t  30400 ho c theo  N 
10088 c p 14301 kh ng  ử lý sau

b
 

9B Th p kh ng gỉ đ  c ch  tạo theo A TM: A 240/A 240M – 95a mã nhận  i t  31603 ho c theo  N 
10088 c p 14404 kh ng  ử lý sau

b
 

9C Th p kh ng gỉ đ  c ch  tạo theo A TM: A 240/A 240M – 95a mã nhận  i t  30400 ho c theo  N 
10088 c p 14301 có  ử lý sau

b
 

9D Th p kh ng gỉ đ  c ch  tạo theo A TM: A 240/A 240M – 95a mã nhận  i t  31603 ho c theo  N 
10088 c p 14404 có  ử lý sau 

b 

a   
Đối với các vật liệu kh ng đ  c c ng  ố về phân loại kh  n ng chịu  n m n 

b  
Qui tr nh  ử lý sau đ  c sử dụng để t ng   o vệ chống  n m n

 
thành khe n t và nhiễm  ẩn do các loại th p 

khác. 
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6.5.3   Thành phần hệ thống đ  c làm t  kim loại khác 

Đang  em   t. 

6.5.4   Thành phần hệ thống có lớp ph  hữu c  

Đang  em   t. 

6.6   Theo nhiệt độ 

6.6.1   Nhiệt đ  nh  nh t đối với thành phần hệ thống đ  c cho trong   ng 2 

Bảng 2 – Phân loại nhiệt độ nhỏ nhất 

Nhiệt độ nhỏ nhất để vận chuyển, 
bảo quản, lắp đặt và ứng dụng 

o
C 

 

+5 

5 

15 

20 

40 

50 

6.6.2   Nhiệt đ  lớn nh t đối với thành phần hệ thống đ  c cho trong   ng 3 

Bảng 3 – Phân loại nhiệt độ cao nhất 

Nhiệt độ cao nhất để vận chuyển, 
bảo quản, lắp đặt và ứng dụng 

o
C 

 

+40 

+60 

+90 

+105 

+120 

+150 
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6.7   Theo lỗ trên diện tích đáy của đoạn máng cáp như được cho trong Bảng 4 

Bảng 4 – Phân loại diện tích đáy có lỗ  

Phân loại Lỗ trên diện tích đáy 

A Đ n 2 % 

B Trên 2 % và đ n 15 % 

C Trên 15 và đ n 30 % 

D Trên 30 % 

  Ú T Í  :   p phân loại   liên quan đ n     60364-5-52, 
A.52.6.2, đoạn th  2. 

6.8   Theo diện tích đáy thoáng của đoạn thang cáp như được cho trong Bảng 5 

Bảng 5 – Phân loại diện tích đáy thoáng 

Phân loại Diện tích đáy thoáng 

X Đ n 80 % 

Y Trên 80 % và đ n 90 % 

Z Trên 90 % 

  Ú T Í  : Phân loại c p Z liên quan đ n     60364-5-52, A.52.6.2, 
đoạn th  3. 

6.9   Theo khả năng chịu va đập 

6.9.1   Thành phần hệ thống chịu đ  c va đập đ n 2 J. 

6.9.2   Thành phần hệ thống chịu đ  c va đập đ n 5 J. 

6.9.3   Thành phần hệ thống chịu đ  c va đập đ n 10 J. 

6.9.4   Thành phần hệ thống chịu đ  c va đập đ n 20 J. 

6.9.5   Thành phần hệ thống chịu đ  c va đập đ n 50 J. 

7   Ghi nhãn và tài liệu 

7.1   M i thành phần hệ thống ph i đ  c ghi nhãn r  ràng và  ền các th ng tin sau: 

 tên c a nhà ch  tạo ho c đại lý đ  c  y quyền ho c th  ng hiệu ho c nhãn nhận  i t; 

 nhãn nhận  i t s n phẩm có thể, v  dụ, là số trong danh mục, ký hiệu ho c t  ng t . 

 hi các thành phần hệ thống kh ng ph i đoạn máng cáp và đoạn thang cáp đ  c cung c p trong gói 

hàng th  nhãn nhận  i t s n phẩm có thể đ  c ghi nhãn trên khối gói hàng nh  nh t. 

  Ú T Í   1:    cần thi t c a việc ghi nhãn các thành phần hệ thống cháy lan đang đ  c  em   t. 
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 iểm tra s  ph  h p   ng cách  em   t và đối với việc ghi nhãn trên s n phẩm,   ng cách chà  át 

nhãn   ng tay trong 15 s   ng m t mi ng v i th m đẫm n ớc r i chà  át lại trong 15 s   ng m t mi ng 

v i th m đẫm   ng nh . 

 au thử nghiệm, nhãn vẫn ph i r  ràng. 

  Ú T Í   2: X ng nh  d ng cho thử nghiệm là loại dung m i he an có hàm l  ng ch t th m tối đa là 0,1 % 

thể t ch, chỉ số kauri- utanol là 29, điểm s i  an đầu   p  ỉ 65 
o
 , điểm kh    p  ỉ 69 

o
  và khối l  ng riêng   p 

 ỉ 0,68 g/cm
3
. 

  Ú T Í   3: Nhãn ph i đ  c đ t vào, v  dụ nh ,   ng cách đ c,  p, kh c, in, nhãn dán ho c in đề can kh ng 

 ám n ớc. 

  Ú T Í   4: Nhãn đ  c đ c,  p ho c kh c kh ng ph i chịu thử nghiệm chà  át 

7.2   N u thành phần hệ thống,   ng cách áp dụng các  iện pháp ph ng ng a, có thể đ  c   o qu n 

và vận chuyển   nhiệt đ  ngoài nhiệt đ  đ  c c ng  ố trong   ng 2 và   ng 3 th  nhà ch  tạo ho c 

đại lý đ  c  y quyền ph i c ng  ố các  iện pháp ph ng ng a và các giới hạn nhiệt đ  thay th . 

 iểm tra s  ph  h p   ng cách  em   t. 

7.3   Nhà ch  tạo ho c đại lý đ  c  y quyền ph i cung c p t t c  các th ng tin cần thi t cho việc l p 

đ t đ ng và an toàn và cách sử dụng hệ thống máng cáp và hệ thống thang cáp trong tài liệu c a họ. 

  L và kh  n ng chịu va đập ph i có giá trị đối với toàn    phạm vi phân loại nhiệt đ  đ  c c ng  ố. 

Th ng tin ph i có: 

a) h ớng dẫn về cách l p ráp và l p đ t các thành phần hệ thống và về  iện pháp ph ng ng a đ  c 

yêu cầu để tránh việc v ng ngang quá m c, có thể gây h ng cáp   em 5.2, 9.2, 10.3, 10.7, 10.8 và 

14.1), 

b) đ c t nh giãn n  nhiệt và  iện pháp ph ng ng a cần áp dụng, n u cần thi t, 

c) phân loại theo Điều 6, 

d) đ  ẩm t  ng đối n u nó  nh h  ng đ n s  phân loại   em 5.7 , 

e) th ng tin về các l  và c  c u khi đ  c cung c p để liên k t đẳng th    em 6.3.2 , đ c  iệt là khi 

cần sử dụng c  c u nối về điện cụ thể, 

f)  iện pháp ph ng ng a để vận chuyển và   o qu n ngoài phân loại nhiệt đ  đ  c c ng  ố trong 

tr ờng h p áp dụng   em 7.2 , 

g) k ch th ớc s n phẩm   em Điều 8 , 

h) giá trị m men t nh   ng Nm đối với các mối nối ren và c  c u cố định  ên trong c ng nh  các ren, 

trong tr ờng h p áp dụng   em 9.3d  và 9.3.1), 

i) giới hạn đầu nhịp (xem 10.3), 
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j) vị tr  và loại    nối dọc theo nhịp, trong tr ờng h p áp dụng, 

k)   L t nh   ng N/m đối với chi ti t nối khi kh ng đ  c đ  tr c ti p và kho ng cách Y t  các c  

c u đ  liền kề với chi ti t nối (xem 10.7), 

l) ph  ng pháp cố định để l p đ t các đoạn máng cáp ho c thang cáp lên c  c u đ  khi đ  c c ng 

 ố để thử nghiệm   em 10.3, 10.4 và 10.8.1 , 

m)   L t nh   ng N/m đối với các đoạn máng cáp ho c đoạn thang cáp  ao g m c  các mối nối, n u 

áp dụng cho m t ho c nhiều ph  ng pháp l p đ t d ới đây   em 10.1 : 

i  l p vào m t phẳng n m ngang để chạy ngang trên nhiều nhịp   em 10.3  

ii  l p vào m t phẳng ngang để chạy ngang trên m t nhịp   em 10.4  

iii  l p vào m t phẳng thẳng đ ng để chạy ngang   em 10.5  

iv  l p vào m t phẳng thẳng đ ng để chạy dọc   em 10.6 , 

n)   L t nh   ng N đối với giá đ  khi chỉ đ  c sử dụng cho máng cáp (xem 10.8.1), 

o)   L d ng cho giá treo nh  m t m men uốn t nh   ng Nm và ho c nh  m t l c t nh   ng N   em 

10.8.2), 

p) Yêu cầu c a vật liệu th ch h p và điều kiện m i tr ờng, m i tr ờng hóa ch t ho c các tác nhân  n 

m n ph  h p với s n phẩm   em 14.2 . 

  Ú T Í  : Th ng tin về   L có thể đ  c đ a ra d ới dạng s  đ ,   ng ho c t  ng t . 

 iểm tra s  ph  h p   ng cách  em   t. 

8   Kích thước 

Nhà ch  tạo ho c đại lý đ  c  y quyền ph i đ a ra th ng tin sau: 

 đ ờng  ao ngoài c a m t c t ngang c a đoạn máng cáp ho c đoạn thang cáp; 

 chiều r ng c a diện t ch đáy c a đoạn máng cáp ho c đoạn thang cáp. 

 chiều cao kh  dụng c a đoạn máng cáp ho c đoạn thang cáp để ch a cáp khi đã l p n p đậy; 

 bán k nh trong nh  nh t kh  dụng c a chi ti t nối để ch a cáp; 

 k ch th ớc c a các l  và cách  ố tr  ch ng trên đoạn máng cáp; 

 k ch th ớc c a thanh ngang kể c  các l , n u có, và kho ng cách đ ờng tâm c a các thanh 

ngang. 

  Ú T Í  : Thành phần hệ thống, v  dụ nh  chi ti t nối, n u đ  c sử dụng nh  m t phần c a hệ thống, có thể 

làm thay đổi diện t ch hiệu qu  kh  dụng để ch a cáp. 

 iểm tra s  ph  h p   ng cách  em   t.  
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9   Kết cấu 

 ó thể sử dụng c ng m t mẫu cho t t c  các thử nghiệm trong điều này. 

9.1    ề m t c a thành phần hệ thống có nhiều kh  n ng tr  nên ti p   c với cáp trong quá tr nh l p 

đ t ho c sử dụng, kh ng đ  c gây h  hại cáp khi đ  c l p đ t theo h ớng dẫn c a nhà ch  tạo ho c 

đại lý đ  c  y quyền. 

 iểm tra s  ph  h p   ng cách  em   t, n u cần,   ng thử nghiệm   ng tay. 

9.2   Trong tr ờng h p nhà ch  tạo ho c đại lý đ  c  y quyền kh ng c ng  ố cách sử dụng g ng tay 

cho mục đ ch l p đ t th   ề m t thành phần hệ thống ph i an toàn khi nâng chuyển. 

 iểm tra s  ph  h p   ng cách  em   t và, n u cần,   ng thử nghiệm   ng tay. 

9.3    ác mối nối   t ren và các c  c u cố định  ên trong khác ph i đ  c thi t k  để chịu đ  c các 

 ng su t c    y ra trong quá tr nh l p đ t theo h ớng dẫn c a nhà ch  tạo ho c đại lý đ  c  y quyền 

và trong quá tr nh sử dụng   nh th ờng.  ác mối nối này kh ng đ  c làm h  hại cáp khi đ  c l p 

đ ng. 

Mối nối   t ren có thể là 

a) ren hệ m t theo   O, ho c 

b) kiểu tạo ren, ho c 

c  loại ren c t n u th c hiện các điều kiện thi t k  th ch h p, ho c 

d  ren đ  c qui định   i nhà ch  tạo ho c đại lý đ  c  y quyền, khác với ren loại t  a  đ n c . 

 iểm tra s  ph  h p theo 9.3.1 ho c 9.3.2 ho c 9.3.3. 

9.3.1    h ng sử dụng các thao tác đ t ng t ho c giật để  i t ch t các mối nối   t ren có thể d ng lại 

đ  c. Để kiểm tra mối nối   t ren th  ph i  i t ch t r i tháo ra 

 10 lần đối với mối nối   t ren   ng kim loại l p với ren   ng vật liệu phi kim loại và đối với mối nối 

  t ren   ng vật liệu phi kim loại, 

ho c 

 5 lần trong t t c  các tr ờng h p khác. 

Ti n hành thử nghiệm   ng cách sử dụng tuốc n  v t ho c cờ lê th ch h p để đ t m  men  o n nh  

qui định c a nhà ch  tạo ho c đại lý đ  c  y quyền. 

 au thử nghiệm, kh ng   y ra v  ho c h  hại, làm  nh h  ng đ n việc sử dụng sau đó c a mối nối 

  t ren. 
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9.3.2   Mối nối sử dụng lại đ  c kh ng ph i là mối nối   t ren, v  dụ nh  các mối nối kiểu đẩy vào và 

mối nối kiểu k p ph i đ  c  i t ch t và tháo ra 10 lần. 

 au thử nghiệm, kh ng   y ra h  hại làm  nh h  ng đ n việc sử dụng sau đó c a mối nối sử dụng lại 

đ  c. 

9.3.3   Mối nối kh ng sử dụng lại đ  c đ  c kiểm tra   ng cách  em   t và, n u cần,   ng thử 

nghiệm   ng tay. 

9.4      c u l p thi t  ị ph i đáp  ng yêu cẩu c a tiêu chuẩn th ch h p. 

9.5   Đoạn máng cáp, khi đ  c tạo l  ph i thể hiện h nh mẫu đều trên diện t ch đáy. 

 iểm tra s  ph  h p   ng cách  em   t và ph p đo. 

9.6   Đoạn thang cáp ph i thể hiện h nh mẫu thanh ngang có tr nh t  đều trên diện t ch đáy. 

 iểm tra s  ph  h p   ng cách  em   t và ph p đo. 

10   Đặc tính cơ 

10.1   Độ bền cơ 

 ệ thống máng cáp và hệ thống thang cáp ph i có đ  đ   ền c . 

Tiêu chuẩn ch nh đối với   L là an toàn trong sử dụng s n phẩm. 

Đối với  ng dụng đ  c c ng  ố, nhà ch  tạo ho c đại lý đ  c  y quyền ph i c ng  ố   L cần thử 

nghiệm 

 t nh   ng N/m đối với t ng kiểu c a đoạn máng cáp ho c đoạn thang cáp   kho ng cách qui định 

giữa các c  c u đ , tốt nh t là t nh theo nhịp có đ  lớn là 0,5 m, 

 t nh   ng N/m đối với t ng kiểu c a chi ti t nối kh ng đ  c đ  tr c ti p   ng c  c u đ , 

 t nh   ng N ho c N/m đối với t ng kiểu c  c u đ . 

  Ú T Í   1: Th ng tin này có thể đ  c đ a ra d ới dạng s  đ  ho c   ng ho c t  ng t . 

 iểm tra s  ph  h p với đ ờng chạy cáp   ng cách th c hiện các thử nghiệm liên quan theo c ng  ố 

c a nhà ch  tạo ho c đại lý đ  c  y quyền nh  qui định trong 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 và 10.7 trên mẫu 

có chiều r ng lớn nh t và h p nh t đối với t ng kiểu s n phẩm. Đối với chiều r ng trung   nh, th    L 

ph i đ  c  ác định   ng ph p n i suy các k t qu  thử nghiệm.  ách  ác định   L khác là chỉ thử 

nghiệm s n phẩm r ng nh t. Đối với các thử nghiệm đ  c qui định theo 10.3, 10.4 và 10.7,   L c a 

chiều r ng h p h n kh ng đ  c thử nghiệm có thể suy ra   ng cách nhân   L có chiều r ng lớn nh t 

đã thử nghiệm với hệ số c a chiều r ng h p h n thu đ  c   ng cách chia cho chiều r ng lớn nh t  đã 

thử nghiệm . 
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 iểm tra s  ph  h p đối với c  c u đ    ng cách ti n hành các thử nghiệm đ  c qui định theo 10.8. 

  Ú T Í   2: Tổng quan về qui tr nh thử nghiệm   L đ  c thể hiện trong Phụ lục L. 

 ác thành phần hệ thống máng cáp và thành phần hệ thống thang cáp ph i chịu đ  c va đập   y ra 

trong quá tr nh vận chuyển,   o qu n và l p đ t. 

 iểm tra s  ph  h p   ng thử nghiệm đ  c qui định theo 10.9. 

10.2   Qui trình thử nghiệm SWL 

Trong 10.2.1 và 10.2.2, m  t  lần l  t qui tr nh chung và các qui tr nh thay th  d ng cho các tr ờng 

h p cụ thể. 

10.2.1   Qui trình chung 

Ph i ti n hành hai thử nghiệm: 

 thử nghiệm nhiệt đ  th p nh t theo 10.2.1.1; 

 thử nghiệm nhiệt đ  cao nh t theo 10.2.1.2 ho c 10.2.1.3. 

  Ú T Í  : Đối với các điều kiện thử nghiệm thay th , xem 10.2.2. 

10.2.1.1   Thử nghiệm nhiệt độ thấp nhất 

Thử nghiệm ph i đ  c ti n hành   nhiệt đ  th p nh t đ  c c ng  ố theo phân loại     ng 2. Trong 

thử nghiệm này, s  đ ng nh t c a nhiệt đ   ung quanh cách mẫu 0,25 m ph i đ  c duy tr  với dung 

sai ± 5 oC.  

Mẫu đã l p ph i đ  c ổn định   nhiệt đ  nh  nh t trong tổi thiểu là 2 h tr ớc khi mang t i. 

T t c  các t i ph i đ  c phân  ố đ ng đều trên chiều dài và chiều r ng mẫu nh  thể hiện trong Phụ 

lục  . 

T i đ  c đ t vào theo cách để   L đ  c đ m   o ngay c  trong tr ờng h p mẫu  ị  i n dạng quá 

m c. 

Ph  ng pháp đ t   L điển h nh đ  c thể hiện trong Phụ lục  . 

Để tạo đ  l n   t ng mẫu, n u kh ng có qui định khác, ph i đ t m t t i s       ng 10 %   L trong               

5 min ± 30 s và sau đó l y ra. Tại thời điểm đó, thi t  ị đo ph i đ  c hiệu chuẩn về kh ng. 

 au đó t ng t i theo số gia ho c liên tục đ n   L trên t ng mẫu qua t m phân  ố t i, đ ng đều theo 

chiều dọc và chiều ngang.  ố gia kh ng đ  c n ng h n m t phần t    L.   

 au khi mang t i, ph i đo đ  v ng tại các điểm đ  c qui định đối với t ng  ố tr  thử nghiệm. 

Đối với các thử nghiệm theo 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 và 10.7, đ  v ng giữa nhịp c a t ng mẫu là giá trị 

trung   nh số học c a các đ  v ng   hai điểm đo gần thanh cạnh nh  thể hiện trên   nh 1, ch  dẫn 8. 
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Trong tr ờng h p  u t hiện  i n dạng ngang nh n th y đ  c, th c hiện ph p đo đ  v ng th   a tại 

tâm c a đáy máng cáp ho c đáy thang cáp   giữa nhịp nh  thể hiện trên   nh 1, ch  dẫn 7 ho c              

  nh 5, điểm s đối với chi ti t nối. Đ  v ng ngang đ  c t nh   ng cách l y số đọc th   a tr  đi đ  v ng 

giữa nhịp. 

Mẫu vẫn ph i đ  c mang t i và c  5 min ± 30 s lại đo đ  v ng cho tới khi đ  lệch giữa hai    số đọc 

liên ti p nh  h n 2 % so với    số đọc đầu tiên c a hai    số đọc liên ti p.    số đọc đầu tiên đo đ  c 

tại điểm này là các đ  v ng đo đ  c tại   L. Xem v  dụ   Phụ lục  . 

 hi chịu   L, mẫu, mối nối và các c  c u cố định  ên trong ph i cho th y kh ng có h  hại ho c n t 

nh n th y đ  c   ng m t th ờng ho c m t có điều chỉnh thị l c nh ng kh ng phóng đại và đ  v ng 

c a t ng mẫu kh ng đ  c v  t quá các giá trị đ  c qui định trong 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 và 10.8. 

 au đó t i trên mẫu đ  c nâng lên tới 1,7 lần   L. 

Mẫu vẫn ph i mang t i và c  5 min ± 30 s lại đo đ  v ng cho tới khi chênh lệch giữa hai    số đọc liên 

ti p nh  h n 2 % so với    số đọc đầu tiên c a hai    số đọc liên ti p. 

Mẫu ph i chịu đ  c t i t ng thêm mà kh ng gẫy.  ó thể cho ph p mẫu  ị cong vênh và  i n dạng   t i 

này. 

10.2.1.2   Thử nghiệm nhiệt độ lớn nhất đối với nhiệt độ ≤ 60 oC 

Thử nghiệm ph i đ  c ti n hành   nhiệt đ  lớn nh t đ  c c ng  ố theo s  phân loại c a   ng 3. 

Trong thử nghiệm này, t nh đ ng nh t c a nhiệt đ   ung quanh cách mẫu 0,25 m ph i đ  c duy tr  với 

dung sai 5 oC.  

Mẫu đã l p ph i đ  c ổn định   nhiệt đ  lớn nh t trong tổi thiểu là 2 h tr ớc khi mang t i.  

T t c  các t i ph i đ  c phân  ố đ ng đều trên chiều dài và chiều r ng mẫu nh  thể hiện trong Phụ 

lục  . 

T i đ  c đ t vào theo cách để   L đ  c đ m   o ngay c  trong tr ờng h p mẫu  ị  i n dạng quá 

m c. 

Ph  ng pháp đ t   L điển h nh đ  c thể hiện trong Phụ lục  . 

Để tạo đ  l n   t ng mẫu, n u kh ng có qui định khác, ph i đ t m t t i s       ng 10 %   L trong               

5 min ± 30 s và sau đó l y ra. Tại thời điểm đó, thi t  ị đo ph i đ  c hiệu chuẩn về kh ng. 

 au đó t ng t i theo số gia ho c liên tục đ n   L trên t ng mẫu qua t m phân  ố t i, đ ng đều theo 

chiều dọc và chiều ngang.  ố gia kh ng đ  c n ng h n m t phần t    L.   

 au khi mang t i, ph i đo đ  v ng tại các điểm đ  c qui định đối với t ng  ố tr  thử nghiệm. 

Đối với các thử nghiệm theo 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 và 10.7, đ  v ng gữa nhịp c a t ng mẫu là giá trị 

trung   nh số học c a các đ  v ng   hai điểm đo gần thanh cạnh nh  thể hiện trên   nh 1, ch  dẫn 8. 
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Trong tr ờng h p  u t hiện  i n dạng theo ph  ng ngang nh n th y đ  c, th c hiện ph p đo đ  v ng 

th  3 tại tâm c a đáy máng cáp ho c đáy thang cáp   giữa nhịp nh  thể hiện trên   nh 1, ch  dẫn 7 

ho c   nh 5, điểm s đối với chi ti t nối. Đ  v ng ngang đ  c t nh   ng cách l y số đọc thử  a tr  đi đ  

v ng giữa nhịp. 

Mẫu vẫn ph i đ  c mang t i và c  5 min ± 30 s lại đo đ  v ng cho tới khi đ  lệch giữa hai    số đọc 

liên ti p nh  h n 2 % so với    số đọc đầu tiên c a hai    số đọc liên ti p.    số đọc đầu tiên đo đ  c 

tại điểm này là các đ  v ng đo đ  c tại   L. Xem v  dụ   Phụ lục  . 

 hi chịu   L, mẫu, mối nối và c  c u cố định  ên trong ph i cho th y kh ng có h  hại ho c n t nh n 

th y đ  c   ng m t th ờng ho c m t có điều chỉnh thị l c nh ng kh ng phóng đại và đ  v ng c a 

t ng mẫu kh ng đ  c lớn h n giá trị đ  c qui định trong 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 và 10.8. 

 au đó t i trên mẫu đ  c nâng lên tới 1,7 lần   L. 

Mẫu vẫn ph i mang t i và c  5 min ± 30 s lại đo đ  v ng cho tới khi chênh lệch giữa hai    số đọc liên 

ti p nh  h n 2 % so với    số đọc đầu tiên c a hai    số đọc liên ti p. 

Mẫu ph i chịu đ  c t i t ng thêm mà kh ng gẫy.  ó thể cho ph p mẫu  ị cong vênh và  i n dạng   t i 

này. 

10.2.1.3   Thử nghiệm nhiệt độ lớn nhất đối với nhiệt độ > 60 oC 

Ti n hành thử nghiệm nh  các thử nghiệm A và  .  ố l  ng mẫu đối với t ng thử nghiệm đ  c  ác 

định t  yêu cầu mẫu đ  c nêu chi ti t trong các thử nghiệm c a các điều t  10.3 đ n 10.8.  ố l  ng 

mẫu ph i   ng nhau đối với t ng thử nghiệm. 

 ác thử nghiệm A và   ph i đ  c ti n hành t  giai đoạn 1 đ n giai đoạn 3 nh  thể hiện trên   nh 12. 

Giai đoạn 1: Tải từ “không” đến SWL đối với thử nghiệm A và từ “không” đến 1,7 SWL đối với 

thử nghiệm B 

 iai đoạn này ph i đ  c ti n hành   nhiệt đ  m i tr ờng xung quanh. 

T t c  các t i ph i đ  c phân  ố đ ng đều trên chiều dài và chiều r ng mẫu nh  thể hiện trong Phụ 

lục  . 

T i đ  c đ t vào theo cách để   L đ  c đ m   o ngay c  trong tr ờng h p mẫu  ị  i n dạng quá 

m c. 

Ph  ng pháp đ t   L điển h nh đ  c thể hiện trong Phụ lục  . 

Để tạo đ  l n   t ng mẫu, n u kh ng có qui định khác, ph i đ t m t t i s       ng 10 %   L trong               

5 min ± 30 s và sau đó l y ra. Tại thời điểm đó, thi t  ị đo ph i đ  c hiệu chuẩn về kh ng. 

 au đó t ng t i theo số gia ho c liên tục đ n   L đối với thử nghiệm A và 1,7   L đối với thử nghiệm 

phụ   trên t ng mẫu qua t m phân  ố t i, đ ng đều theo chiều dọc và chiều ngang.  ố gia kh ng 

đ  c n ng h n m t phần t    L.   
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Giai đoạn 2: Tăng nhiệt độ 

Ngay sau giai đoạn 1, ti p tục các thử nghiệm A và     ng cách t ng nhiệt đ  trên các mẫu t  nhiệt đ  

m i tr ờng đ n nhiệt đ  lớn nh t đ  c c ng  ố theo   ng 3.  au kh ng d ới 24 h và kh ng quá 48 h 

ph i đạt đ n nhiệt đ  đ  c c ng  ố sau khi   t đầu t ng nhiệt đ . 

Giai đoạn 3: Đánh giá kết quả thử nghiệm 

 iai đoạn này đ  c ti n hành ngay sau giai đoạn 2   nhiệt đ  đ  c c ng  ố theo   ng 3. Trong giai 

đoạn này, t nh đ ng nh t c a nhiệt đ   ung quanh mẫu, cách mẫu 0,25 m ph i đ  c duy tr  với dung 

sai ± 5 oC. 

 iai đoạn này yêu cầu các qui tr nh khác nhau đối với thử nghiệm A và thử nghiệm  . 

Thử nghiệm A  ph p đo đ  v ng  

Trong giai đoạn này, đ  v ng c a mẫu, ph i chịu   L, ph i đ  c đo tại điểm qui định đối với t ng  ố 

tr  thử nghiệm. 

Đối với các thử nghiệm theo 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 và 10.7, đ  v ng   giữa nhịp c a t ng mẫu là trung 

  nh số học c a các đ  v ng   hai điểm đo gần thanh cạnh nh  thể hiện trên   nh 1, ch  dẫn 8. 

Trong tr ờng h p  u t hiện  i n dạng theo ph  ng ngang nh n th y đ  c, th c hiện ph p đo đ  v ng 

th  3 tại tâm c a đáy máng cáp ho c đáy thang cáp   giữa nhịp nh  thể hiện trên   nh 1, ch  dẫn 7 

ho c   nh 5, điểm s đối với chi ti t nối.  

Đ  v ng ngang đ  c t nh   ng cách l y số đọc th   a tr  đi đ  v ng giữa nhịp. 

Mẫu vẫn ph i đ  c mang t i và c  5 min ± 30 s lại đo đ  v ng cho tới khi đ  lệch giữa hai    số đọc 

liên ti p nh  h n 2 % so với    số đọc đầu tiên c a hai    số đọc liên ti p.    số đọc đầu tiên đo đ  c 

tại điểm này là các đ  v ng đo đ  c tại   L. Xem v  dụ   Phụ lục  . 

 hi ph i chịu   L, mẫu, mối nối và c  c u cố định  ên trong ph i cho th y kh ng có h  hại ho c n t 

nh n th y đ  c   ng m t th ờng ho c m t có điều chỉnh thị l c nh ng kh ng phóng đại và đ  v ng 

c a t ng mẫu kh ng đ  c lớn h n giá trị đ  c qui định trong 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 và 10.8. 

Thử nghiệm    đánh giá kh ng phá h y  

Mẫu vẫn ph i mang t i và c  5 min ± 30 s lại đo đ  v ng cho tới khi chênh lệch giữa hai    số đọc liên 

ti p nh  h n 2 % so với    số đọc đầu tiên c a hai    số đọc liên ti p. 

Mẫu ph i chịu đ  c t i t ng thêm mà kh ng gẫy.  ho ph p mẫu  ị cong vênh và  i n dạng   t i này. 
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10.2.2   Điều kiện thử nghiệm thay thế đối với 10.2.1 

Qui tr nh theo 10.2.1 có thể đ  c sửa đổi theo các điều kiện đ  c nêu chi ti t trong a  ho c    ho c c  

d ới đây. Các điều kiện khác nhau, nh  đ  c nêu chi ti t trong a  ho c    ho c c  có thể đ  c sử 

dụng cho các thành phần hệ thống khác nhau: 

a)   nhiệt đ    t kỳ trong d i đ  c c ng  ố n u tài liệu có sẵn chỉ ra r ng đ c t nh về c  liên quan 

c a vật liệu đ  c sử dụng  ên trong mẫu kh ng khác quá ± 5 % giá trị t nh trung   nh c a các giá 

trị đ c t nh lớn nh t và nh  nh t do nhiệt đ  thay đổi trong d i nhiệt đ  đ  c c ng  ố; 

  Ú T Í  :    dụ về vật liệu đáp  ng điều kiện này là th p n m trong d i nhiệt đ  t  -20 
o
  đ n +120 

o
C. 

b) chỉ   nhiệt đ  lớn nh t trong d i theo 10.2.1.2 ho c 10.2.1.3, n u tài liệu có sẵn chỉ ra r ng đ c t nh 

c  liên quan c a vật liệu tốt h n khi gi m nhiệt đ . 

c)   nhiệt đ  lớn nh t và nh  nh t n m trong d i theo 10.2.1 chỉ đối với đoạn máng cáp ho c đoạn 

thang cáp có k ch c  nh  nh t và lớn nh t có c ng vật liệu, mối nối và h nh dạng topo.   ch c  

khác có thể đ  c thử nghiệm chỉ   nhiệt đ  m i tr ờng. 

 hỉ có thể sử dụng qui tr nh c  n u phần tr m c a đ  lệch giữa T   c a k ch c  nh  nh t và k ch c  

lớn nh t nh  h n 10 %   ng cách sử dụng c ng th c sau để t nh toán: 

 

 trong đó T   là hệ số phụ thu c nhiệt đ  c a   L. 

T   đối với các k ch th ớc này thu đ  c   ng cách thử nghiệm   nhiệt đ  nh  nh t, nhiệt đ  m i 

tr ờng và nhiệt đ  lớn nh t để  ác định t i cho đ  v ng lớn nh t cho ph p. L y trung   nh các t i   

t ng nhiệt đ  này.  au đó, t nh T     ng cách chia giá trị nh  nh t c a các t i trung   nh này cho t i 

trung   nh   nhiệt đ  m i tr ờng. 

 ác k ch th ớc khác có c ng h nh dạng topo có thể đ  c thử nghiệm   nhiệt đ  m i tr ờng nh ng 

t ng t i đ  c c ng  ố đối với nhiệt đ  lớn nh t ho c nh  nh t trong d i   ng cách chia t i này cho 

T   đối với d i đã thử nghiệm  T  R , trong đó T  R là giá trị trung   nh số học c a T   đối với k ch 

th ớc nh  nh t và T   đối với k ch th ớc lớn nh t, để m  ph ng tr ờng h p   u nh t trong d i nhiệt 

đ . 

Xem Phụ lục   về v  dụ cách  ác địnhT  R. 

10.3   Thử nghiệm đối với SWL của đoạn máng cáp và đoạn thang cáp lắp đặt trong mặt phẳng 

ngang theo chiều ngang trên nhiều nhịp 

Ti n hành thử nghiệm trên m t mẫu. N u mẫu kh ng đáp  ng thử nghiệm th  ph i l p lại thử nghiệm 

trên hai mẫu mới, c  hai mẫu này ph i ph  h p với yêu cầu. 
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Thử nghiệm đ  c th c hiện trên đoạn máng cáp c ng các mối nối ho c đoạn thang cáp c ng các mối 

nối để kiểm tra   L đ  c c ng  ố khi l p trên nhiều nhịp với máng cáp ho c thang cáp n m trên m t 

phẳng nhẵn và n m ngang. 

Ti n hành thử nghiệm với mẫu g m hai ho c nhiều đoạn máng cáp ho c đoạn thang cáp.  ác đoạn 

máng cáp ho c thang cáp ph i đ  c gh p nối nh  thể hiện trên   nh 1 để tạo thành hai nhịp đầy đ  

c ng với phần k o dài c a giá đ . Mối nối cần đ  c đ t nh  yêu cầu đối với t ng loại thử nghiệm theo 

h ớng dẫn c a nhà ch  tạo ho c đại lý đ  c  y quyền. 

Mẫu ph i đ  c đ t trên c  c u đ  cố định c ng a,   và c, các c  c u đ  này n m ngang và đều nhau 

với chiều r ng là 45 mm ± 5 mm. Mẫu kh ng đ  c l p cố định vào c  c u đ  tr  khi nhà ch  tạo ho c 

đại lý đ  c  y quyền c ng  ố ph  ng pháp l p cố định th  ph i sử dụng ph  ng pháp l p cố định này. 

Đối với t t các các kiểu thử nghiệm, ph i sử dụng toàn    các đoạn máng cáp và đoạn thang cáp tiêu 

chuẩn cho t t c  các đoạn giữa.  hỉ sử dụng đoạn c t   vị tr  đầu đ  c yêu cầu. 

 ó thể t ng kh ng đáng kể chiều dài c a phần k o dài c a giá đ  0,4L nh  đ  c m  t  trong Phụ lục 

 , n u cần, để đ m   o   L n m trên phần k o dài c a giá đ . 

T y thu c vào  các  ph  ng pháp l p đ t đ  c c ng  ố theo nhà ch  tạo ho c đại lý đ  c  y quyền, 

ph i sử dụng m t ho c nhiều loại thử nghiệm theo các điều t  10.3.1 đ n 10.3.5. 

 ác thử nghiệm trong các điều t  10.3.1 đ n 10.3.5 ph i đ  c ti n hành theo 10.2. 

Đ  v ng giữa nhịp th c t  c a t ng nhịp     L kh ng đ  c lớn h n 1/100 chiều dài nhịp. 

Đ  v ng ngang c a t ng nhịp     L kh ng đ  c lớn h n 1/20 chiều r ng c a mẫu và mẫu vẫn ph i 

đ m   o đ  ch c ch n cáp   t kỳ th ng th ờng đ  c ch a trong đó mà kh ng gây r i ro ho c nguy 

hiểm kh ng đáng có cho ng ời sử dụng ho c cáp. 

10.3.1   Kiểu thử nghiệm I 

 iểu thử nghiệm   đ  c sử dụng khi nhà ch  tạo ho c đại lý đ  c  y quyền kh ng c ng  ố các giới 

hạn nhịp đầu   t kỳ và vị tr  mà mối nối cần đ  c đ t trong t t c  hệ thống l p đ t. Trong tr ờng h p 

này, các mối nối có thể  u t hiện     t c  đâu trên hệ thống l p đ t.  ố tr  thử nghiệm nh  thể hiện 

trên   nh 2a.  

10.3.2   Kiểu thử nghiệm II 

 iểu thử nghiệm    đ  c sử dụng khi nhà ch  tạo ho c đại lý đ  c  y quyền c ng  ố r ng trên toàn    

hệ thống l p đ t kh ng có các mối nối tại nhịp đầu.  ố tr  thử nghiệm nh  thể hiện trên   nh 2 .  

N u nhà ch  tạo ho c đại lý đ  c  y quyền c ng  ố r ng trên t t c  các l p đ t, ph i gi m  ớt chiều 

dài c a nhịp đầu th  nhịp đầu X ph i đ  c c ng  ố. 
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10.3.3   Kiểu thử nghiệm III 

 iểu thử nghiệm     đ  c sử dụng khi chiều dài máng cáp ho c chiều dài thang cáp tiêu chuẩn   ng 

với nhịp ho c nhiều nhịp và nhà ch  tạo ho c đại lý đ  c  y quyền c ng  ố vị tr  mối nối so với c  c u 

đ    cuối cần đ  c sử dụng trên t t c  các hệ thống l p đ t.  iểu thử nghiệm     c ng có thể đ  c sử 

dụng khi chiều dài máng cáp ho c chiều dài thang cáp tiêu chuẩn   ng 1,5 lần chiều dài nhịp và vị tr  

mối nối   25 % chiều dài nhịp t  c  c u đ  a.  ố tr  thử nghiệm ph i nh  thể hiện trên   nh 2c. 

N u nhà ch  tạo ho c đại lý đ  c  y quyền c ng  ố r ng trên t t c  hệ thống l p đ t, nhịp cuối ph i 

đ  c r t ng n chiều dài th  ph i c ng  ố nhịp cuối X. 

10.3.4   Kiểu thử nghiệm IV 

 iểu thử nghiệm    đ  c sử dụng cho các s n phẩm có điểm y u cục   . Trong tr ờng h p này, điểm 

y u cục    đ  c  ố tr  trên c  c u đ    nh  thể hiện trên   nh 3. N u có thể đạt đ  c điều này   ng 

cách thay đổi kiểu thử nghiệm   ho c      ng cách dịch chuyển điểm nối đ n ±10 % L cách  a vị tr  

đ  c qui định th  ph i th c hiện điều này. 

10.3.5   Kiểu thử nghiệm V 

Thử nghiệm nhiều nhịp trong tr ờng h p nhịp dài h n 4 m. 

Đang đ  c  em   t. 

10.4   Thử nghiệm SWL của đoạn máng cáp và đoạn thang cáp được lắp trên mặt phẳng ngang 

có đường chạy cáp theo chiều ngang đối với lắp đặt một nhịp 

Ti n hành thử nghiệm trên  các  đoạn máng cáp ho c  các  đoạn thang cáp để kiểm tra   L c ng  ố 

khi đ  c sử dụng nh  m t ch m trên m t nhịp với máng cáp ho c thang cáp n m trên m t   ng 

phẳng và n m ngang. 

Mẫu ph i đ  c đ t trên c  c u đ  cố định và c ng vững a và  , c  c u đ  này n m ngang và m t đ  

có chiều r ng là 45 mm ± 5 mm nh  thể hiện trên   nh 4. Mẫu kh ng đ  c cố định vào c  c u đ  tr  

khi nhà ch  tạo ho c đại lý đ  c  y quyền c ng  ố ph  ng pháp cố định, th  ph i sử dụng ph  ng 

pháp cố định này. 

N u nhịp lớn h n chiều dài máng cáp ho c chiều dài thang cáp và nhà ch  tạo ho c đại lý đ  c  y 

quyền kh ng c ng  ố vị tr  mà  các  mối nối ph i đ  c đ t th  điểm nối ph i n m   vị tr  giữa nhịp nh  

thể hiện trên   nh 4. 

Ti n hành thử nghiệm theo 10.2. 

Đ  v ng giữa nhịp th c t  c a t ng nhịp     L kh ng đ  c lớn h n 1/100 chiều dài nhịp. 

Đ  v ng ngang c a t ng nhịp     L kh ng đ  c lớn h n 1/20 chiều r ng c a mẫu và mẫu vẫn ph i 

đ m   o đ  ch c ch n cáp   t kỳ th ng th ờng đ  c ch a trong đó mà kh ng gây r i ro ho c nguy 

hiểm kh ng đáng có cho ng ời sử dụng ho c cáp. 
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Đối với các s n phẩm có điểm y u cục   , thử nghiệm đ  c yêu cầu với đ  yêu cục    đ  c đ t trên 

c  c u đ  a và c  c u đ   , nh  thể hiện trên   nh 4. 

N u có thể đạt đ  c thử nghiệm   ng cách dịch chuyển mối nối cách vị tr  cụ thể m t kho ng đ n                    

±10 % L c a nhịp th  thử nghiệm ph i đ  c th c hiện. 

N u nhà ch  tạo ho c đại lý đ  c  y quyền kh ng c ng  ố vị tr  mối nối th  ph i th c hiện thử nghiệm 

 ổ sung vị tr  mối nối đ c lập. 

Thử nghiệm này đ  c ti n hành t  ng t  với thử nghiệm tiêu chuẩn nh  đ  c m  t  trong 10.3   ng 

cách sử dụng   L giống nh  trong thử nghiệm tiêu chuẩn. 

10.5   Thử nghiệm đối với SWL của đoạn máng cáp và đoạn thang cáp được lắp trên mặt phẳng 

thẳng đứng có đường chạy cáp theo chiều ngang 

Đang đ  c  em   t. 

10.6   Thử nghiệm đối với SWL của đoạn máng cáp và đoạn thang cáp được lắp trên mặt phẳng 

thẳng đứng có đường chạy cáp theo chiều thẳng đứng 

Đang đ  c  em   t. 

10.7   Thử nghiệm đối với SWL của chi tiết nối máng cáp và chi tiết nối thang cáp lắp trên mặt 

phẳng nằm ngang có đường chạy cáp theo chiều ngang 

Ti n hành thử nghiệm trên chi ti t nối chữ L 90o, chi ti t nối chữ T đều và chi ti t nối chữ thập đều, 

kh ng đ  c đ  lớn nh t c a t ng loại s n phẩm để kiểm tra   L đ  c c ng  ố khi đ  c l p vào m t 

phẳng ngang có đ ờng chạy cáp n m ngang.  h ng  em   t các chi ti t nối khác. 

 hi ti t nối mà theo h ớng dẫn c a nhà ch  tạo ho c đại lý đ  c  y quyền s  đ  c l p tr c ti p với 

c  c u đ   ổ sung th  kh ng ph i thử nghiệm. 

 iệc thay đổi về  án k nh chi ti t nối, nh  thể hiện trên   nh 5a,   nh 5  và   nh 5c, tạo thành kiểu s n 

phẩm khác. 

M i chi ti t nối ph i đ  c cố định   ng c  c p gh p nối đ  c khuy n cáo với đoạn máng cáp ho c 

đoạn thang cáp c a c ng kiểu s n phẩm.  ác c  c u đ  ph i   vị tr  cách chi ti t nối m t kho ng   ng 

nhau Y nh  thể hiện trên   nh 5 a,   nh 5  và   nh 5c.   L cần đ  c đ t lên chi ti t nối ph i nh  sau: 

Q = q ×Lm
 

trong đó: 

Q là   L cần đ  c đ t lên chi ti t nối; 

q là   L do nhà ch  tạo ho c đại lý đ  c  y quyền c ng  ố, t nh   ng N/m; 

Lm là chiều dài c a đ ờng n m giữa chi ti t nối nh  thể hiện trên   nh 5d   ng  các  đoạn n t đ t. 

trong tr ờng h p có hai đoạn n t đ t th  Lm là tổng chiều dài c a hai đoạn n t đ t. 
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Đối với  ng dụng c a UDL,  em Phụ lục   và Phụ lục  . 

10.7.1   Thử nghiệm SWL của chi tiết nối chữ L 90o 

Ti n hành thử nghiệm theo 10.2. 

T i thử nghiệm ph i là t i Q đ  c t nh t    L c ng  ố. 

Đ  v ng giữa nhịp th c t    t i thử nghiệm kh ng đ  c v  t quá 1/100 chiều dài nhịp giữa c  c u đ  

a và c  c u đ    nh  đ  c chỉ ra trên   nh 5a. 

Đ  v ng ngang   t i thử nghiệm kh ng đ  c lớn h n 1/20 chiều r ng c a mẫu và mẫu vẫn ph i đ m 

  o đ  ch c ch n đ  c cáp th ờng đ  c ch a trong đó mà kh ng gây r i ro kh ng đáng có   t kỳ 

ho c gây nguy hiểm cho ng ời sử dụng ho c cáp. 

10.7.2   Thử nghiệm SWL của chi tiết nối chữ T đều và chữ thập đều 

Ti n hành thử nghiệm theo 10.2. 

T i thử nghiệm ph i là t i Q đ  c t nh t    L c ng  ố. 

Đ  v ng giữa nhịp th c t    t i thử nghiệm kh ng đ  c lớn h n 1/100 chiều dài nhịp giữa c  c u đ  a 

và c  c u đ    nh  thể hiện trên   nh 5  và   nh 5c. 

Đ  v ng ngang   t i thử nghiệm kh ng đ  c lớn h n 1/20 kho ng cách giữa điểm đo r và điểm đo t 

nh  thể hiện trên   nh 5  và   nh 5c và mẫu vẫn ph i đ m   o đ  đ  c ch c ch n cáp th ờng đ  c 

ch a  ên trong mà kh ng gây r i ro kh ng đáng có ho c nguy hiểm cho ng ời sử dụng ho c cáp. 

10.8   Thử nghiệm đối với SWL của cơ cấu đỡ 

10.8.1   Thử nghiệm đối với SWL của giá đỡ 

 ố tr  thử nghiệm đối với giá đ  nh  thể hiện trên   nh 6. 

Ti n hành thử nghiệm trên các mẫu có chiều dài dài nh t và ng n nh t c a t ng kiểu s n phẩm.   L 

trung gian có thể đ  c  ác định   ng ph p n i suy các k t qu  thử nghiệm.M t cách khác, n u kh ng 

thử nghiệm chiều dài ng n nh t th  nhà ch  tạo ho c đại lý đ  c  y quyền ph i c ng  ố r ng   L có 

thể áp dụng cho chiều dài lớn nh t c ng có thể áp dụng đ  c cho chiều dài ng n h n. 

N u giá đ  đ  c thi t k  để sử dụng trên t ờng th  mẫu ph i đ  c cố định vào c  c u đ  c ng vững. 

N u giá đ  đ  c thi t k  để sử dụng trên giá treo th  mẫu ph i đ  c cố định vào đoạn ng n nh t c a 

m t nghiêng giá treo, đ  c cố định vào c  c u đ  c ng vững nh  thể hiện trên   nh 6a ch  dẫn 5. 

  L c ng  ố c a giá đ  đ  c d a trên việc sử dụng chiều r ng lớn nh t c a đ ờng chạy cáp mà giá 

đ  đ  c thi t k . Đối với các điều kiện mang t i khác, cần tham kh o t  nhà ch  tạo ho c đại lý đ  c 

 y quyền. 

T i ph i đ  c đ t tại hai điểm trên giá đ  nh  thể hiện trên   nh 6 , n u: 
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 đ  c thi t k  cho c  máng cáp và thang cáp 

ho c  

 chỉ đ  c thi t k  cho thang cáp 

 iá đ  đ  c thi t k  cho đoạn máng cáp và chi ti t nối máng cáp chỉ có thể đ  c mang t i trên nhiều 

h n hai điểm nh  thể hiện trên   nh 6c. N u nhà ch  tạo ho c đại lý đ  c  y quyền kh ng có c ng  ố 

nào khác th  để thử nghiệm, đ ờng chạy cáp đ  c định vị càng gần càng tốt với đầu t  do c a giá đ . 

Ti n hành thử nghiệm theo 10.2 nh ng đ t t i tr ớc 50 %   L. 

Điểm đo đ  v ng ph i đ  c đ t cách đầu c a k o dài c a giá đ  kho ng 5 mm nh  thể hiện trên   nh 6. 

Đ  v ng lớn nh t tại   L kh ng đ  c lớn h n 1/20 lần toàn    chiều dài L c a giá đ  cách c  c u đ  

m t kho ng đ n tối đa là 30 mm. 

10.8.2   Thử nghiệm đối với SWL của giá treo 

 ố tr  thử nghiệm giá treo nh  thể hiện trên   nh 7. 

Mẫu ph i đ  c cố định vào c  c u đ  c ng vững.  hi nhà ch  tạo ho c đại lý đ  c  y quyền c ng  ố 

r ng đ ờng chạy cáp đ  c cố định vào giá đ  th  thử nghiệm đ  c ti n hành với đ ờng chạy cáp liên 

quan đ  c cố định và giá đ  và t i đ  c đ t lên đ ờng chạy cáp. 

  L đối với t ng kiểu s n phẩm ph i do nhà ch  tạo ho c đại lý đ  c  y quyền c ng  ố và t i đ  c 

đ t nh  thể hiện trên   nh 7. 

Ti n hành thử nghiệm theo 10.2 nh ng đ t t i tr ớc 50 %   L. 

Đ  v ng lớn nh t   t i   L kh ng đ  c lớn h n 1/20 lần chiều dài L c a giá treo ho c chiều r ng   

c a giá đ . 

 ố tr  thử nghiệm đối với giá treo và giá đ  nh  thể hiện trên   nh 7a,   nh 7  và   nh 7c. 

10.8.2.1   Thử nghiệm mô men uốn của giá treo ở tấm trần 

  nh 7a thể hiện việc  ố tr  thử nghiệm đối với m  men uốn tại t m trần. Nhà ch  tạo ho c đại lý đ  c 

 y quyền ph i c ng  ố   L nh  m  men uốn M1 t nh   ng Nm. 

Ti n hành thử nghiệm trên chiều dài giá treo L, th ch h p h n là 800 mm, đ t l c  , đ  c t nh t  

1M
F =

L
. Trong tr ờng h p chỉ có các giá treo ng n h n th  ti n hành thử nghiệm trên giá treo dài nh t 

có sẵn. 
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10.8.2.2  Thử nghiệm độ bền kéo của giá treo 

  nh 7  thể hiện  ố tr  thử nghiệm đ   ền k o. Nhà ch  tạo ho c đại lý đ  c  y quyền c ng  ố   L 

nh  m t l c t nh   ng Niu t n. 

 ó thể ti n hành thử nghiệm   chiều dài giá treo   t kỳ. 

10.8.2.3   Thử nghiệm mômen uốn của giá treo tại giá đỡ 

  nh 7c thể hiện  ố tr  thử nghiệm m  men uốn để chỉ ra đ  lệch c a giá treo. Nhà ch  tạo ho c đại lý 

đ  c  y quyền ph i c ng  ố   L nh  m t m  men uốn M2 t nh   ng Nm. 

  L ph i đ  c đ t   chiều dài L   ng 500 mm, 1 000 mm và 1 500 mm,   ch ng m c có thể,   ng 

cách sử dụng giá đ  lớn nh t và vững ch c nh t đ  c khuy n cáo   i nhà ch  tạo ho c đại lý đ  c 

 y quyền đối với t ng kiểu giá treo. L c   đ  c t nh t : 

22M
F =

A1+ A2
 

trong đó A1 và A2 nh  thể hiện trên   nh 7c. 

  Ú T Í  :  iá đ  vững ch c nh t có thể đ  c  ác định t  k t qu  thử nghiệm c a 10.8.1. 

Th ng tin về l p đ t an toàn c a giá treo có giá đ  đ  c cho trong Phụ lục  . 

10.8.2.4   Thử nghiệm đối với SWL của giá treo với giá đỡ ở giữa 

 ố tr  thử nghiệm SWL đối với giá treo  với giá đ  n m giữa nh  đ  c thể hiện trên   nh 7d. 

10.8.2.5   Thử nghiệm đối với SWL của giá treo với giá đỡ ở đầu 

 ố tr  thử nghiệm   L đối với giá treo với giá đ    đầu nh  thể hiện trên   nh 7e. 

10.8.3   Thử nghiệm đối với SWL của giá đỡ cố định khi được sử dụng để đỡ đoạn máng cáp và 

đoạn thang cáp thẳng đứng 

Đang đ  c  em   t. 

10.9   Thử nghiệm khả năng chịu va đập 

Thử nghiệm đ  c th c hiện theo TCVN 7699-2-75 (IEC 60068-2-75)   ng cách sử dụng   a con l c. 

Ti n hành thử nghiệm trên mẫu đoạn máng cáp ho c đoạn thang cáp, dài 250 mm ± 5 mm. 

Mẫu thang cáp g m hai thanh cạnh c ng hai thanh ngang đ  c  ố tr    giữa, và chiều dài mẫu đ  c 

t ng t  ng  ng. Mẫu máng cáp dạng l ới ph i đ  c chuẩn  ị theo cách sao cho có s i dây n m 

ngang   giữa. 

Tr ớc khi thử nghiệm, các thành phần   ng vật liệu phi kim loại và composit đ  c lão hóa   nhiệt đ             

60 oC ± 2 o  trong 168 h liên tục. 
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Mẫu ph i đ  c l p trên t m g   p dày 20 mm ± 2 mm. Mẫu cần thử nghiệm ph i đ  c đ t vào t  lạnh, 

nhiệt đ   ên trong đ  c duy tr    nhiệt đ  đ  c c ng  ố theo   ng 2, với dung sai là ± 2 oC. 

 au tối thiểu 2 h, mẫu lần l  t đ  c l y ra kh i t  lạnh và đ  c đ t ngay vào thi t  ị thử nghiệm. 

 au khi l y t ng mẫu kh i t  lạnh 10 s ± 1s th  cho ph p   a r i vào với l c va đập theo 6.9.  hối 

l  ng c a   a và chiều cao r i đ  c nêu trong   ng 6 và ph i đ  c đ t vào nh  thể hiện trên   nh 8. 

Đ t va đập lên đáy ho c lần l  t lên thanh ngang, vào mẫu đầu tiên, lên m t trong các thanh cạnh   

mẫu th  hai và lên thanh cạnh c n lại vào mẫu th   a. 

Trong t ng tr ờng h p, va đập đ  c đ t vào tâm c a  ề m t cần thử nghiệm. 

 au thử nghiêm, mẫu ph i cho th y kh ng có d u hiệu v  và/ho c  i n dạng làm  nh h  ng đ n an 

toàn. 

Bảng 6 – Giá trị thử nghiệm va đập 

Lực tương đương 

J 

Khối lượng của búa 

kg 

Độ cao rơi 

mm 

2 0,5 400 ± 4 

5 1,7 295 ± 3 

10 5,0 200 ± 2 

20 5,0 400 ± 4 

50 10,0 500 ± 5 

11   Đặc tính về điện 

11.1   Tính liên tục về điện 

 ệ thống máng cáp và hệ thống thang cáp đ  c c ng  ố theo 6.3.2 ph i có đ  t nh liên tục về điện để 

  o đ m liên k t đẳng th  và  các  k t nối với đ t n u đ  c yêu cầu theo  ng dụng c a hệ thống 

máng cáp và c a hệ thống thang cáp. 

 au khi  ử lý theo 11.1.1, kiểm tra s  ph  h p   ng thử nghiệm theo 11.1.2. 

Mẫu và  ố tr  thử nghiệm ph i đ  c thể hiện theo   nh 9. N u có các loại c  c u gh p nối khác nhau 

trong hệ thống th  ch ng ph i đ  c thử nghiệm riêng r . 

11.1.1   Tẩy mọi v t m  trên các    phận cần thử nghiệm   ng cách làm sạch   ng ch t h a tan trong 

  ng với giá trị kauri- utanol là 35 ± 5. 

Các    phận này đ  c làm kh , sau đó ch ng đ  c l p ráp và thử nghiệm theo 11.1.2. 

11.1.2     ng điện  oay chiều 25 A ± 1 A có tần số t  50  z đ n 60  z đ  c c p ngu n điện áp kh ng 

t i kh ng lớn h n 12  , đ  c chạy qua chiều dài mẫu. Điện áp r i ph i đ  c đo giữa hai điểm cách 

m i m t c a    gh p nối ho c c  c u gh p nối  ên trong 50 mm và đo lại giữa hai điểm cách nhau   
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500 mm trên m t cạnh c a mối nối nh  thể hiện trên   nh 9 và tr  kháng đ  c t nh t  d ng điện và 

điện áp r i. 

Tr  kháng t nh đ  c kh ng đ  c lớn h n 50 m qua mối nối và 5 m trên m i m t khi kh ng có mối 

nối. 

11.2   Tính không dẫn điện 

 ác thành phần hệ thống máng cáp và thành phần hệ thống thang cáp đ  c c ng  ố theo 6.4.2 ph i 

đ  c coi là kh ng dẫn điện n u có giá trị điện tr  su t  ề m t là 100 M ho c lớn h n. 

 ệ thống máng cáp kim loại và hệ thống thang cáp kim loại có lớp mạ đ  c coi là dẫn điện. 

 iểm tra s  ph  h p   ng thử nghiệm d ới đây đối với thành phần hệ thống theo 6.1.2 ho c 6.1.3: 

 mẫu đ  c chuẩn  ị theo 11.2.1; 

 điện c c đ  c chuẩn  ị theo 11.2.2; 

 mẫu ph i đ  c  ử lý ẩm theo 11.2.3; 

 mẫu đ  c l p theo 11.2.4; 

 giá trị điện tr  su t  ề m t đ  c đo theo 11.2.5; 

 giá trị điện tr  su t  ề m t đ  c t nh theo 11.2.6. 

11.2.1   Chuẩn bị mẫu 

Đối với hệ thống máng cáp, chuẩn  ị mẫu dạng t m có chiều r ng là  25 ± 0,5  mm và chiều dài là 50 mm. 

Đối với hệ thống thang cáp, chuẩn  ị mẫu dạng t m t  thanh dọc thanh cạnh có chiều r ng là 

(25 ± 0,5) mm và chiều dài là 50 mm. 

11.2.2   Chuẩn bị điện cực 

 ai điện c c: 

 ph i đ  c làm   ng vật liệu dẫn điện th ch h p kh ng  ị mài m n trong điều kiện thử nghiệm và 

kh ng tác đ ng lại vật liệu cần thử nghiệm; 

 ph i có k ch th ớc: 10 mm × 10 mm × 50 mm 

11.2.3   Xử lý ẩm mẫu 

Xử lý ẩm ph i đ  c ti n hành trong t  ẩm có đ  ẩm t  ng đối n m trong kho ng t  91 % đ n 95 %   

nhiệt đ  t, đ  c duy tr  trong phạm vi ± 1 o  c a giá trị thuận tiện giữa 20 o  và 30 oC. 

Tr ớc khi đ  c đ t trong t  ẩm, mẫu có nhiệt đ  n m trong kho ng t   t+4  o .  ó thể đạt đ  c điều 

này   ng cách giữ   nhiệt này này tối thiểu 4 h tr ớc khi  ử lý ẩm. 

Mẫu đ  c giữ trong t  ẩm trong 24 h. 
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Đ  ẩm t  ng đối trong kho ng t  91 % đ n 95 % có thể thu đ  c   ng cách đ t trong t  ẩm với dung 

dịch natri sun phát  NA2SO4  ho c kali nitrat (KNO3  đ  c  ão h a trong n ớc có  ề m t ti p   c với 

kh ng kh  về c n   n là lớn. 

Để đạt đ  c điều kiện qui định trong t  ẩm, cần   o đ m s  l u th ng kh ng kh   ên trong ổn định và, 

nói chung, cần sử dụng t  đ  c cách nhiệt 

11.2.4   Lắp điện cực vào mẫu 

Điện c c ph i đ  c l p vào mẫu để đo theo   nh 13.  ác điện c c ph i đ  c đ t cách nhau  25 ± 0,5) mm. 

11.2.5   Phép đo điện trở suất bề mặt 

Mẫu ph i chịu điện áp m t chiều  500 ± 10) V trong 1 min. 

 hi k t th c thời gian này, vẫn ph i duy tr  điện áp và đo điện tr  su t  ề m t. 

Điện tr  su t  ề m t ph i đ  c  ác định   ng ph  ng pháp cầu đo ho c   ng cách đo d ng điện và 

điện áp. 

 ệ thống ph p đo ph i   o đ m đ  ch nh  ác toàn diện c a ph p đo điện tr  su t  ề m t tối thiểu là         

± 10 %. 

11.2.6   Tính điện trở suất bề mặt 

Điện tr  su t  ề m t ph i đ  c t nh t  c ng th c sau: 

 = Rx × p/g 

trong đó: 

 là điện tr  su t  ề m t, t nh   ng  m; 

Rx là điện tr  su t  ề m t đã đo, t nh   ng  m; 

p là hai lần chiều r ng c a mẫu, t nh   ng milim t; 

g là kho ng cách giữa các điện c c, t nh   ng milim t. 

12   Đặc tính nhiệt 

Đang đ  c  em   t. 

13   Nguy hiểm cháy 

13.1   Phản ứng với cháy 

13.1.1   Mồi cháy 

  n đề này kh ng liên quan đối với hệ thống máng cáp và hệ thống thang cáp. 
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13.1.2   Góp cháy 

 ác thành phần hệ thống đ  c c ng  ố theo 6.1.2 và 6.1.3 có thể ph i chịu nhiệt kh ng   nh th ờng 

do s  cố về điện ph i đ  c hạn ch  kh  n ng   t lửa. 

  Ú T Í  :  hỉ cần  em   t các    phận có thể ti p   c với cáp điện. 

 iểm tra s  ph  h p   ng thử nghiệm theo TCVN 9900-2-11:2013 (IEC 60695-2-11:2000 , t  Điều 4 

đ n Điều 10, có nhiệt đ  s i dây nóng đ  là 650 oC. 

 ác    phận nh , nh  v ng đệm, kh ng ph i chịu thử nghiệm c a điều này. 

 h ng ti n hành thử nghiệm trên    phận đ  c làm   ng vật liệu   ng gốm ho c kim loại. 

Ti n hành thử nghiệm trên m t mẫu, mẫu này có thể đ  c thử nghiệm   nhiều h n m t điểm. 

Ti n hành thử nghiệm   ng cách đ t s i dây nóng đ  m t lần trong 30 s. 

Mẫu đ  c  em là đạt thử nghiệm s i dây nóng đ  n u 

 kh ng có ngọn lửa nh n th y đ  c và than đ  đáng kể, 

ho c 

 lửa và than đ    mẫu t t trong v ng 30 s sau khi l y s i dây nóng đ  ra. 

 h ng có   t cháy gi y   n ho c cháy   m   a c ng. 

Trong tr ờng h p có nghi ngờ, l p lại thử nghiệm trên hai mẫu thêm. 

  Ú T Í  :  ác yêu cầu đối với tốc đ  t a nhiệt đang đ  c  em   t. 

13.1.3   Cháy lan 

 ác thành phần hệ thống kh ng cháy lan kh ng đ  c   t lửa ho c n u   t lửa th  ph i là lửa cháy lan 

có hạn ch . 

 iểm tra s  ph  h p: 

   ng thử nghiệm theo 13.1.2   nhiệt đ  c a s i dây nóng đ  là 650 o , đối với thành phần hệ 

thống làm   ng vật liệu phi kim loại ho c vật liệu composit kh ng ph i là đoạn máng cáp ho c 

đoạn thang cáp.  ác    phận đã đ  c thử nghiệm theo 13.1.2 th  kh ng đ  c thử nghiệm lại. 

   ng thử nghiệm cháy d ới đây, đối với đoạn máng cáp ho c đoạn thang cáp làm b ng vật liệu 

phi kim loại ho c   ng vật liệu composit. 

Thử nghiệm cháy đ  c ti n hành trên mẫu có chiều dài là 675 mm ± 10 mm. 

Ti n hành thử nghiệm   ng cách sử dụng m  đốt đ  c qui định trong T  N 9900-11-2                              

(IEC 60695-11-2). 

Mẫu ph i đ  c đ t nh  thể hiện trên   nh 10 trong th  thử kim loại h nh chữ nhật có m t m t để m  

nh  thể hiện trên   nh 11 trong khu v c về c    n là kh ng có gió l a. M i mẫu ph i đ  c k p c  hai 
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đầu, để kh ng  ị v n v o ho c dịch chuyển mẫu trong điều kiện sử dụng ngọn lửa. Trong tr ờng h p  

đoạn thang cáp, m t trên c a thanh ngang ph i đ  c định vị cách phần trên c ng 100 mm so với c  

c u k p  ên d ới.  

M  đốt đ  c đ t nh  thể hiện trên   nh 10 với ngọn lửa đ  c đ t 

 vào giữa  thanh  ên c a  ề m t  ên trong c a đoạn thang cáp, 

 vào  ề m t  ên trong tại mối nối giữa đáy và m t  ên c a đoạn máng cáp. 

 ề m t th p h n  ên trong c a khoang ph i đ  c che ph    ng mi ng g  th ng ho c m nh   a c ng 

có chiều dày kho ng 10 mm, đ  c ph  m t lớp gi y   n có tỷ trọng n m trong kho ng t  12 g/m2 đ n 

30 g/m2, theo ISO 4046.  

Mẫu ph i chịu ngọn lửa trong 60 s ± 2 s. 

Mẫu đ  c coi là đạt thử nghiệm n u 

 kh ng  ị   t lửa, ho c n u 

 trong tr ờng h p   t lửa, đáp  ng  a điều kiện sau: 

a) ngọn lửa t t trong 30 s sau khi l y ngọn lửa thử nghiệm ra, 

b) kh ng   t cháy gi y   n ho c cháy s m trên   a c ng, 

c) kh ng có d u hiệu cháy ho c đốt thành than ph a d ới phần th p h n cuối c ng c a c  c u 

k p cao h n quá 50 mm. 

  Ú T Í  : N u các thành phần hệ thống có l  đ  c làm t  các thành phần hệ thống kh ng có l , th  kh ng 

cần thử nghiệm thành phần hệ thống kh ng có l . 

13.1.4   Tác động bổ sung vào đặc tính cháy 

Đang đ  c  em   t. 

13.2   Khả năng chịu cháy 

Đang đ  c  em   t. 

14   Ảnh hưởng từ bên ngoài 

14.1   Khả năng chống tác động môi trường 

Tuy t, phụ t i gió và các tác đ ng m i tr ờng khác kh ng đ  c coi là trách nhiệm c a nhà ch  tạo 

ho c đại lý đ  c  y quyền. 

  Ú T Í  : Ng ời thi t k  l p đ t cần t nh đ n các  nh h  ng c a tuy t, gió và các tác đ ng m i tr ờng khác 

trong tr ờng h p cần thi t. 



TCVN 10688:2015 

 37 

14.2   Khả năng chống ăn mòn 

T t c  các thành phần hệ thống ph i có đ  kh  n ng chống  n m n theo   ng 7. 

Bảng 7 – Sự phù hợp của thành phần hệ thống và phân loại khả năng chống ăn mòn 

Vật liệu và thành phẩm 
của thành phần hệ 

thống 

Phân loại theo Sự phù hợp Số điều để kiểm tra 
sự phù hợp 

Phi kim loại 6.5.1   ng  ố 14.2.1 

Mạ k m tham chi u nh  
trong   ng 1 

6.5.2   ng 1, các 
c p t  c p 1 đ n 
c p 8 

  ng  ố ho c ph p 
đo 

14.2.2 

Mạ k m kh ng tham chi u  6.5.2   ng 1, các 
c p t  c p 1 đ n 
c p 8 

  ng thử nghiệm 
phun muối trung h a 
(NSS)  

14.2.3 

Th p kh ng gỉ tham chi u 
nh  trong   ng 1 

6.5.2   ng 1, t  
c p 9 A đ n c p 
9D 

  ng  ố 4.2.2 

Th p kh ng gỉ kh ng 
tham chi u 

 h ng đ  c 
phân loại 

  ng  ố  h ng có 

Mạ kim loại khác 6.5.2   ng 1 c t 
1, t  c p 1 đ n 
c p 8 

  ng thử nghiệm 
phun muối trung h a 
(NSS) 

14.2.3 

  p kim nh m ho c kim 
loại khác 

6.5.3  Đang đ  c 
 em   t 

Đang đ  c  em   t 14.2.4 

Mạ ch t hữu v  6.5.4 Đang đ  c 
 em   t 

Đang đ  c  em   t 14.2.5 

14.2.1   Thành phần hệ thống bằng vật liệu phi kim loại  

 ác thành phần đ  c phân loại theo 6.5.1 đ  c coi là có kh  n ng chịu  n m n và kh ng cần thử 

nghiệm. 

14.2.2   Thành phần hệ thống được làm từ thép mạ kim loại hoặc thép không gỉ và được nêu chi 

tiết trong Bảng 1 

Thành phần hệ thống đ  c phân loại theo 6.5.2 và đ  c nêu chi ti t trong   ng 1 ph i theo các yêu 

cầu kỹ thuật liên quan nh  đ  c nêu chi ti t trong   ng 8. 
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Bảng 8 – Chiều dày lớp phủ k m của vật liệu chuẩn 

Cấp Chiều dày nhỏ nhất 

m 

Chiều dày nhỏ nhất 
của lớp phủ như được 

cho trong EN 10327 
hoặc EN 10326 

m 

Chiều dày lớp phủ  
trung bình (tối thiểu) 

theo ISO 1461 

m 

0
a
 - - - 

1 5 - - 

2 12 - - 

3 - 15 - 

4 - 19 - 

5 - - 45 

6 - - 55 

7 - - 70 

8 - - 85 

a
    o nhà ch  tạo ho c đại lý đ  c  y quyền c ng  ố 

 Đối với c p 1 và c p 2, kiểm tra s  ph  h p   ng: 

ph p đo chiều dày lớp k m theo   O 2178 ho c   O 2808. Đối với các    phận nh  nh  v t th  ch p 

nhận c ng  ố c a nhà cung  ng. 

 Đối với c p 3 và c p 4, kiểm tra s  ph  h p   ng: 

ph p đo chiều dày lớp k m theo   O 2178 ho c   O 2808 ho c ch p nhận c ng  ố c a nhà cung  ng. 

 Đối với các c p t  c p 5 đ n c p 8, kiểm tra s  ph  h p   ng: 

ph p đo chiều dày lớp k m theo   O 2178 ho c   O 2808. 

 Đối với c p 9, kiểm tra s  ph  h p theo: 

c ng  ố c a nhà cung  ng. 

14.2.3   Thành phần hệ thống được làm từ thép mạ kim loại hoặc không được tham chiếu theo 

Bảng 1 

Thành phần hệ thống đ  c phân loại theo 6.5.2 và kh ng đ  c nêu chi ti t trong   ng 1 ph i có đ  

kh  n ng chống  n m n. 

 iểm tra s  ph  h p   ng cách: 

Th c hiện thử nghiệm phun muối trung h a  N    theo   O 9227 trong thời gian đ  c qui định theo 

  ng 9. Đối với thử nghiệm phun muối, mẫu thử nghiệm ph i là mẫu điển h nh c a loại s n phẩm. 

Trong tr ờng h p đoạn máng cáp và đoạn thang cáp, mẫu có chiều dài tối thiểu là 70 mm và chiều 

r ng h p nh t. Mẫu ph i đạt thử nghiệm n u s   n m n  ề m t kh ng v  t quá m c 4 c a   O 10289. 

 ác khu v c chịu n ớc muối trong quá tr nh thử nghiệm kh ng đ  c  em   t đối với k t qu  thử 

nghiệm. 
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Bảng 9  Thời gian thử nghiệm phun muối 

Cấp 

 đã nêu chi ti t trong   ng 1  

Thời gian 

h 

0 - 

1 24 

2 96 

3 155 

4 195 

5 450 

6 550 

7 700 

8 850 

 

14.2.4   Thành phần hệ thống được làm từ hợp kim nhôm hoặc kim loại khác 

Đang đ  c  em   t. 

14.2.5  Thành phần hệ thống có lớp mạ hữu cơ 

Đang đ  c  em   t. 

15   Tương thích điện từ (EMC) 

 ác s n phẩm đ  c đề cập trong tiêu chuẩn này, trong sử dụng   nh th ờng thụ đ ng với các  nh 

h  ng điện t , phát  ạ và miễn nhiễm. 

  Ú T Í  :  hi các s n phẩm đ  c đề cập trong tiêu chuẩn này đ  c l p đ t nh  m t phần c a hệ thống l p 

đ t dây, hệ thống l p đ t có thể phát ra ho c có thể  ị  nh h  ng   i các t n hiệu điện t , m c đ   nh h  ng 

phụ thu c vào t nh ch t c a hệ thống l p đ t trong m i tr ờng làm việc c a nó và thi t  ị đ  c nối   i hệ thống 

đi dây. 
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  ch th ớc t nh   ng milim t 

 

Hình 1a 

 

 

Hình 1b       Hình 1c 

CHÚ DẪN: 

1  ý hiệu chỉ thị t i phân  ố đều    L  

2 Mối nối 

3 Phần nh  ra c a giá đ  chỉ cho ph p khi có yêu cầu đ  t i   em Phụ lục    

4 Nhịp đầu = L 

5 Nhịp giữa = L 

6 Đoạn nh  ra lớn nh t kh ng mang t i = 500 mm 

7 Điểm đo đ  v ng   giữa chiều r ng 

8 Điểm đ  đ  v ng cách m p s n phẩm kho ng 30 mm 

9 Phần k o dài c a giá đ  = 0,4 L 

10  ý hiệu chỉ ra vị tr  đ  

11  ý hiệu chỉ ra điểm đo đ  v ng 

a    c u đ  

b    c u đ  

c    c u đ  

d  Điểm cuối t i 

L  ho ng cách giữa các c  c u đ  trên các đoạn s n phẩm do nhà ch  tạo c ng  ố 

 Hình 1 – Thử nghiệm tải làm việc an toàn – Bố trí chung 
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CHÚ DẪN: 

1 Mối nối tại điểm giữa c a nhịp a-b 

2 Đoạn s n phẩm tiêu chuẩn: chỉ có thể đ  c gi m  ớt để thử nghiệm n u mối nối n m trong phần k o dài 

c a giá đ  c-d ho c cách c  c u đ  c m t kho ng 25 % chiều dài nhịp. 

3 M t ho c nhiều mối nối có thể đ  c yêu cầu t y thu c vào chiều dài s n phẩm và nhịp 

4 Nhịp đầu = L 

5 Nhịp giữa = L 

6 Phần k o dài c a giá đ  = 0,4L 

a, b và c  ị tr  c  c u đ  

d Điểm cuối t i 

L  ho ng cách giữa các c  c u đ  trên các đoạn s n phẩm do nhà ch  tạo c ng  ố 

Hình 2a – Thử nghiệm kiểu I (xem 10.3.1) 

 

CHÚ DẪN: 

1 Để thử nghiệm, có thể yêu cầu mối nối trong nhịp a-b do mối nối trong nhịp  -c lu n ph i   vị tr  giữa nhịp 

2 Đoạn s n phẩm tiêu chuẩn: chỉ có thể đ  c gi m  ớt để thử nghiệm n u mối nối n m trong phần k o dài 

c a giá đ  c-d ho c cách c  c u đ  c m t kho ng 25 % chiều dài nhịp. 

3 Mối nối   điểm giữa c a nhịp  -c 

4 Nhịp đầu = L ho c X 

5 Nhịp giữa = L 

6 Phần k o dài c a giá đ  = 0,4L 

a, b và c   ị tr  c  c u đ   

d Điểm cuối t i 

L  ho ng cách giữa các c  c u đ  trên các đoạn s n phẩm do nhà ch  tạo c ng  ố 

Hình 2b – Thử nghiệm kiểu II (xem 10.3.2) 
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CHÚ DẪN: 

1  ị tr  mối nối trong t ng nhịp 

2 Đoạn s n phẩm tiêu chuẩn 

3 Nhịp đầu = L ho c X 

4 Nhịp giữa = L 

5 Phần k o dài c a giá đ  = 0,4L 

a,  và c  ị tr  c  c u đ  

d Điểm cuối t i 

L Kho ng cách giữa c  c u đ  trên đoạn s n phẩm do nhà ch  tạo c ng  ố 

  Ú T Í  : N u đoạn s n phẩm tiêu chuẩn   ng hai ho c nhiều h n hai lần nhịp và nhà ch  tạo ho c đại lý 

đ  c  y quyền nêu r ng vị tr  mối nối cần đ  c sử dụng trên t t c  các nhịp đối với toàn    hệ thống l p đ t 

kh ng có mối nối nhịp đầu th  thử nghiệm này có thể đ  c sử dụng mà kh ng cần mối nối   nhịp đầu, nghĩa là 

chỉ có m t mối nối   nhịp giữa. Thử nghiệm kiểu     có thể c ng đ  c sử dụng khi đoạn máng cáp ho c đoạn 

thang cáp tiêu chuẩn   ng 1,5 lần nhịp và vị tr  c a mối nối n m cách c  c u đ  a m t đoạn   ng 25 % nhịp. 

Hình 2c – Thử nghiệm kiểu III (xem 10.3.3) 

Hình 2 – Thử nghiệm tải làm việc an toàn kiểu I, II và III (xem 10.3.1 đến 10.3.3) 
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CHÚ DẪN: 

1 Mối nối đ  c định vị nh  yêu cầu trong thử nghiệm kiểu   ho c kiểu    nh ng đ  c    kho ng cách tối 

thiểu cần thi t sao cho c  c u đ      tr c ti p d ới điểm y u cục      t kỳ 

2 Đoạn s n phẩm tiêu chuẩn 

3 Nhịp đầu = L ho c X  

4 Nhịp giữa = L 

5 Phần k o dài c a giá đ  = 0,4 L 

6 Điểm y u cục    

a,   và c  ị tr  c  c u đ  

d Điểm cuối t i 

L   ho ng cách giữa c  c u đ  trên đoạn s n phẩm do nhà ch  tạo c ng  ố 

Hình 3 – Thử nghiệm tải làm việc an toàn kiểu IV (xem 10.3.4) 

 

CHÚ DẪN: 

1 Chiều dài treo kh ng mang t i lớn nh t = 500 mm 

2 Mối nối có thể đ  c yêu cầu tại vị tr  do nhà ch  tạo c ng  ố 

3 Nhịp = L 

4 Điểm y u cục    

a, b  ị tr  c  c u đ  

L  ho ng cách giữa các c  c u đ  trên đoạn s n phẩm do nhà ch  tạo c ng  ố 

Hình 4 – Tải làm việc an toàn trong thử nghiệm một nhịp (xem 10.4) 
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Đối với thử nghiệm trên chi ti t nối cong, chữ T đều và chữ thập đều, điểm r và t ph i đ  c đ t   vị tr  để cho 

ph p đo đ  v ng theo chiều dọc c a chi ti t nối. Điểm s ph i đ  c đ t   vị tr  để cho ph p đo đ  v ng ngang c a 

chi ti t nối  đối với chi ti t nối c a thang cáp, điểm này ph i n m trên thanh ngang gần với tâm c a chi ti t nối 

nh t . 

CHÚ DẪN: 

1 Phần l p trong 

2 Đầu c a c  c u đ  a và c  c u đ  b 

3 Điểm đo đ  v ng r, s và t 

4  ị tr  mối nối điển h nh 

5 Bán k nh c a chi ti t nối 

Y  ho ng cách giữa c  c u đ  và chi ti t nối, do nhà ch  tạo ho c đại lý đ  c  y quyền c ng  ố 

Hình 5a – Chi tiết nối cong 90
o
 

 

CHÚ DẪN: 

1 Phần l p trong 

2 Đầu c a c  c u đ  a ,b và c 

3 Điểm đo đ  v ng r, s và t 

4  ị tr  mối nối điển h nh 

5  án k nh l p ráp 

Y  ho ng cách giữa c  c u đ  và chi ti t nối, do nhà ch  tạo ho c đại lý đ  c  y quyền c ng  ố 

Hình 5b – Chi tiết nối chữ T đều 
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CHÚ DẪN: 

1 Phần l p trong 

2 Đầu c a c  c u đ  a ,b, c và d 

3 Điểm đo đ  v ng r, s và t 

4  ị tr  mối nối điển h nh 

5  án k nh l p ráp 

Y  ho ng cách giữa c  c u đ  và chi ti t nối, do nhà ch  tạo ho c đại lý đ  c  y quyền c ng  ố 

Hình 5c – Chi tiết nối chữ thập 
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Hình 5d – Ví dụ điển hình về chiều dài và vị trí đường nằm giữa của chi tiết nối 

Hình 5 – Thử nghiệm tải làm việc an toàn đối với chi tiết nối 
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CHÚ DẪN: 

1  iá đ  đ  c thi t k  để sử dụng c ng giá treo 

2 T i đ  c đ t lên  ề m t này. Xem   nh 6  ho c   nh 6c 

3 Điểm đo đ  v ng   giữa đầu c a phần k o dài c a giá đ  

4    c u đ  c ng vững 

5  iá treo đ  c cố định vào c  c u đ  c ng vững đ  c sử dụng để thử nghiệm với phần k o dài c a giá 

đ  đ  c thi t k  để sử dụng c ng với giá treo .  h ng đ  c yêu cầu khi giá đ  đ  c cố định vào t ờng. 

L  hiều dài tổng c a giá đ  

Hình 6a – Bố trí thử nghiệm đối với giá đỡ gắn với giá treo cố định được thiết kế để đỡ hệ thống máng 

cáp hoặc hệ thống thang cáp 
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CHÚ DẪN: 

1  iá đ  

2 T i 

3 Điểm đo đ  v ng   giữa đầu c a phần k o dài c a giá đ  

4    c u đ  c ng vững 

L  hiều dài tổng c a giá đ  

W  ho ng cách giữa các đ ờng n m giữa c a  ề m t ti p   c c a thang trên giá đ  

F L c 

Hình 6b – Bố trí thử nghiệm đối với giá đỡ cố định vào tường được thiết kế để đỡ hệ thống thang cáp và 

cũng có thể được sử dụng cho hệ thống máng cáp 
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CHÚ DẪN: 

1  iá đ  

2 T i 

3 Điểm đo đ  v ng   giữa đầu c a phần k o dài c a giá đ  

4    c u đ  c ng vững 

L  hiều dài tổng c a giá đ  

W  hiều r ng  ên ngoài c a máng cáp 

F L c 

n  ố l  ng t i theo Phụ lục   

a a = W
 n  

b b = a
 2  

Hình 6c – Bố trí thử nghiệm đối với giá đỡ cố định vào tường được thiết kế                                                     

chỉ để đỡ hệ thống máng cáp 

Hình 6 – Bố trí thử nghiệm đối với giá đỡ 
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CHÚ DẪN: 

1   Điểm đo đ  v ng 

F   L c 

L    hiều dài 

 

 

Hình 7a – Bố trí thử nghiệm                

mô men uốn ở tấm trần  

CHÚ DẪN: 

1   Điểm đo đ  giãn dài 

F   L c 

 

 

 

Hình 7b – Bố trí thử nghiệm                

độ bền kéo 

CHÚ DẪN: 

1   Điểm đo đ  v ng 

    L c 

L    hiều dài 

A1   Tay đ n 

A2   Tay đ n 

Hình 7c – Bố trí thử nghiệm                         

mô men uốn ở giá đỡ 

 

CHÚ DẪN: 

1   Điểm đo đ  v ng 

    L c 

    hiều r ng c a giá đ  

 

Hình 7d – Bố trí thử nghiệm đối với giá treo có 

giá đỡ ở giữa 

 CHÚ DẪN: 

1   Điểm đo đ  v ng 

    L c 

    hiều r ng c a giá đ  

Ws  hiều r ng c a máng cáp ho c thang cáp 

Hình 7e – Bố trí thử nghiệm đối với giá treo có 

giá đỡ ở đầu 

Hình 7 – Bố trí thử nghiệm đối với giá treo 
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Mẫu đầu tiên 

 

Hình 8a 

 

Mẫu th  hai 

 

Hình 8b 

 

Mẫu th  3 

 

Hình 8c 

CHÚ DẪN: 

L Trái 

R Ph i 

Hình 8 – Bố trí va đập trong thử nghiệm va đập 
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  ch th ớc t nh   ng milim t 

 

CHÚ DẪN: 

1    c u nối 

Hình 9a – Hệ thống máng cáp hoặc hệ thống thang cáp được nối với bộ ghép nối riêng r  

  ch th ớc t nh   ng milim t 

 

Hình 9b – Hệ thống máng cáp hoặc hệ thống thang cáp có phương tiện nối lắp liền 

Hình 9 – Bố trí thử nghiệm tính liên tục về điện 
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  ch th ớc t nh   ng milim t 

 

 

CHÚ DẪN: 

1 Mẫu đ  c đ t vào giữa m t phẳng n m ngang 

2 K p 

3 Ngọn lửa 

4 M t sau 

5  i y   n 

6 T m g  tr ng mềm dày 10 mm có chiều r ng = 700
+0
-25

 

7  hiều sâu là 450
+0
-25

 

  Ú T Í  :   nh v  này kh ng đ a ra thi t k  mà chỉ nh m thể hiện các k ch th ớc. 

Hình 10 – Bố trí thử nghiệm ngọn lửa 
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  ch th ớc t nh   ng milim t 

 

CHÚ DẪN: 

1 M t trên 

2 M t sau 

3  iện t ch đáy 

D Đ  sâu  ên trong c a t  thử 450
+25
-0

 

H  hiều cao  ên trong c a t  thử 1 300 ± 25 

W  hiều r ng  ên trong c a t  thử 700
+25
-0

 

C Ú T Í   1:   nh v  này kh ng đ a ra thi t k  mà chỉ nh m thể hiện các k ch th ớc. 

  Ú T Í   2: T t c  các k ch th ớc là k ch th ớc  ên trong t  thử, vật liệu   ng kim loại. 

Hình 11 – Tủ thử dùng cho thử nghiệm ngọn lửa 
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CHÚ DẪN: 

T1 Nhiệt đ  m i tr ờng 

T2 Nhiệt đ  đ  c c ng  ố trong   ng 3 

Hình 12 – Biểu đồ tải và nhiệt độ theo thời gian đối với thử nghiệm 10.2.1.3 

 

T i 

Mẫu c a      

Mẫu c a    A 

Thời gian 

Thời gian 

Nhiệt đ  
o
C 

 ác pha theo 10.2.1.3 
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  ch th ớc t nh   ng milim t 

 

 

 

CHÚ DẪN: 

1 Mẫu 

2 Điện c c kim loại 

Hình 13 – Bố trí điển hình của thử nghiệm điện trở suất bề mặt 
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Phụ lục A 

 tham kh o  

Bản v  phác thẻo về đoạn máng cáp và đoạn thang cáp điển hình 

 

Hình A.1a    Hình A.1b    Hình A.1c 

Hình A.1 – Đoạn máng cáp đáy đặc 

 

Hình A.2a    Hình A.2b    Hình A.2c 

Hình A.2 – Đoạn máng cáp lỗ 

 

Hình A.3a    Hình A.3b    Hình A.3c 

Hình A.3 – Đoạn máng cáp dạng lưới 

 

Hình A.4a    Hình A.4b    Hình A.4c 

Hình A.4 – Đoạn thang cáp 
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Phụ lục B 

 tham kh o  

Bản v  phác thảo về cơ cấu đỡ điển hình 

 

Hình B.1a      Hình B.1b 

Hình B.1 – Giá đỡ 

 

 

Hình B.2a     Hình B.2b        Hình B.2c 

 

 

Hình B.2d           Hình B.2e 
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     Hình B.2f       Hình B.2g 

Hình B.2 – Giá treo 

 

Hình B.3a       Hình B.3b 

Hình B.3 – Giá đỡ cố định 
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Phụ lục C 

 tham kh o  

Chức năng nối đất bảo vệ (PE) 

 

Đang đ  c  em   t. 
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Phụ lục D 

 qui định  

Phương pháp đặt và phân bố UDL đối với thử nghiệm SWL                                                          

bằng cách sử dụng tấm phân bố tải 

 

T i ph i đ  c đ t lên mẫu qua  các  t m phân  ố t i c ng vững. T i tổng ph i là khối l  ng  ổ sung 

c a các t i đ t vào và khối l  ng c a t m phân  ố t i. 

D.1   Kích thước của tấm phân bố tải 

Đối với các đoạn máng cáp, kể c  đoạn máng cáp dạng l ới,  các  t m phân  ố t i ph i có h nh chữ 

nhật, m t cạnh 120 mm ± 1 mm với m t cạnh 40 mm ± 1 mm. 

N u cần thi t, do thi t k  c a máng cáp ho c khay cáp dạng l ới cho ph p  các  t m phân  ố t i có 

h nh dạng đ c  iệt để l p v a với diện t ch đáy với điều kiện chiều dài và chiều r ng vẫn kh ng đổi. 

Đối với các đoạn thang cáp,  các  t m phân  ố t i ph i có chiều r ng là 80 mm ± 1 mm và chiều dài và 

h nh dạng v a với m t thanh ngang ho c với nhịp chỉ n m giữa hai thanh ngang. 

D.2   Phân bố tải trọng điểm theo chiều rộng của mẫu 

T i trọng điểm, nh  thể hiện trong   ng  .1, ph i cách đều với dung sai là ± 2,5 mm, theo chiều r ng 

mẫu. 

Bảng D.1 – Số lượng tải trọng điểm theo chiều rộng 

Chiều rộng danh định 

mm 

Số lượng tải trọng điểm 

Đ n 175 1 

Trên 175 đ n 300 2 

Trên 300 đ n 600 4 

Trên 600 6 

 

 

Hình D.1 – Ví dụ về điểm tải phân bố theo chiều rộng 
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D.3   Phân bố tải trọng điểm dọc theo chiều dài của mẫu máng cáp 

T i trọng điểm nh  thể hiện trong   ng  .2, ph i cách đều, với dung sai ± 5 mm, dọc theo chiều dài 

c a mẫu. 

Bảng D.2 – Số lượng tải trọng điểm dọc theo chiều dài 

Nhịp 

m 

 ố l  ng t i trọng điểm lý 
thuy t trên m i nhịp 

 ố l  ng t i trọng điểm hiệu 
qu  trên mẫu thử nghiệm 

Đ n 2 5 12 

Trên 2 đ n 2,5 6 14 

Trên 2,5 đ n 3 7 16 

Trên 3 đ n 3,5 8 19 

 ố l  ng t i trọng điểm lý thuy t trên m i nhịp đ  c t ng thêm m t trên m i 0,5 m t ng c a nhịp.  ố 

l  ng t i trọng điểm hiệu qu  trên mẫu thử nghiệm là số nguyên lớn nh t nh  h n ho c   ng 2,4 lần 

số l  ng t i trọng điểm lý thuy t trên m i nhịp. 

 hi có s  giao thoa giữa t i và điểm đo, th  ph i chọn số l  ng t i trọng điểm lý thuy t cao h n ti p 

theo trên m i nhịp, để tránh s  giao thoa giữa hai điểm. 

Đối với đoạn máng cáp dạng l ới, trong tr ờng h p  các  t m phân  ố t i kh ng cho t i chẵn giữa hai 

dây,  các  t m phân  ố t i có thể    để cung c p t i chẵn. 

 

CHÚ DẪN:  

f T i 

Hình D.2 – Bố trí điển hình về tấm phân bố tải 
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CHÚ DẪN: 

1 Nhịp đầu = L ho c X 

2 Nhịp giữa = L 

3 Phần k o dài c a giá đ  = 0,4 L 

Hình D.3 – Ví dụ về tải trọng cách đều dọc theo đoạn sản phẩm tiêu chuẩn 

D.4   Phân bố tải trọng điểm dọc theo chiều dài mẫu của đoạn thang cáp 

M i thanh ngang ph i đ  c mang t i nh  qui định trong  .4.1 ho c  .4.2 và nh  thể hiện trên   nh 

 .4a ho c   nh  .4 . 

CHÚ DẪN cho Hình D.4 đến Hình D.9 

f T i trên t m đ  

F T i tổng trên t ng thanh ngang trong nhịp giữa và nhịp đầu 

d  ho ng cách giữa các thanh ngang 

l Chiều dài tay đ n đối với m  men uốn 

Mth M  men uốn lý thuy t tại   

MC.S M  men uốn th c t  tại   

C    c u đ  
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Hình D.4a 

 

Hình D.4b 

Hình D.4 – Ví dụ về phân bố tải thử nghiệm trên đoạn thang cáp 

D.4.1   Nhịp 

M i thanh ngang, ngoại tr  giá đ , ph i đ  c mang t i với 

 

Trong đó: 

X là ký hiệu 1 trên   nh  .3; 

L là chiều dài nhịp; 

SWL là t i làm việc an toàn 

F là t i trên m i thanh ngang     L 
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D.4.2   Giá đỡ 

a  Đối với giá đ  có  ốn ho c nhiều thanh ngang, m i thanh ngang ph i đ  c mang t i   ng   nh  thể 

hiện trên   nh  .5. 

 

MC.S. = Mth 

Hình D.5 – n thanh ngang 

   Đối với giá đ  có hai ho c  a thanh ngang, t i ph i đ  c đ t lên giá đ  qua t m đ  nh  thể hiện 

trên   nh  .6 và   nh  .7. M i t m đ  chỉ đ  c   c giữa hai nhịp và đ  c mang t i với m t l c f 

trong đó 

 

T i đ  c đ t để cho m  men uốn   c  c u đ  C   ng với m  men uốn l y t  Mth c a giá đ  mang t i 

đ ng đều tại   L 

Trong đó 
2

thM = 0,5 SWL(0,4L)  

Ngoài ra, đối với giá đ  có  a thanh ngang, kho ng cách d giữa hai t i đ n lẻ dọc theo chiều dài   ng 

với kho ng cách giữa hai thanh ngang nh  thể hiện trên   nh  .6. 
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MC.S. = Mth = (F+F)l  do đó thM
l =

2F
 

trong đó l = kho ng cách t  c  c u đ  đ n điểm giữa n m giữa hai t i    chiều dài tay đ n đối với m  men uốn . 

Hình D.6a – Phương pháp tính trên ba thanh ngang 

 

 

Hình D.6b – Mô phỏng tải trên đầu ba thanh ngang 

Hình D.6 – Ví dụ về mang tải trên ba thanh ngang 
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MC.S. = Mth  do đó 
F

Mthl   

Hình D.7 – Hai thanh ngang 

c  Đối với giá đ  chỉ có m t thanh ngang, trong đó kho ng cách l là ng n h n vị trị c a thanh ngang 

trên giá đ  th  t i đ  c đ t lên giá đ  nh  thể hiện trên   nh  .8. 

 

MC.S. = Mth  do đó 
F

Mthl  

Hình D.8 – Một thanh ngang 

d  Đối với giá đ  chỉ có m t thanh ngang, trong đó kho ng cách l n m ngoài m t thành trên giá đ  th  

giá đ  đ  c k o dài nh  thể hiện trên   nh  .9 để có hai thành ngang và áp dụng ph  ng pháp    để 

t ng m  men uốn gần với Mth nh t có thể. 
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MC.S. = Mth  do đó 
F

Mthl  

Hình D.8 – Giá đỡ có phần kéo dài 
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Phụ lục E 

 qui định  

Phương pháp điển hình về đặt UDL đối với thử nghiệm SWL 

E.1   Tải trọng điểm qua liên kết cơ khí (bằng cách thử nghiệm lật úp) 

 

CHÚ DẪN: 

1    c u đ  

2 Liên k t về c  đ  c nối với trục th y l c ho c t  ng t . Liên k t ph i đ m   o t t c  t i trọng điểm đều 

  ng nhau và đ  c truyền qua t m phân  ố t i 

3 Mẫu thử nghiệm lật  p 

Hình E.1 – Tải trọng điểm được đặt qua liên kết cơ khí (bằng thử nghiệm lật úp) 

 hi thử nghiệm mẫu lật  p, t i đ t vào ph i là   L đã c ng  ố c ng hai lần trọng l  ng c a mẫu. 

E.2   Tải trọng điểm được đặt đơn lẻ 

 

 ật n ng kim loại đ  c móc lên thanh ngang c a thang 

 
 

 

 ật n ng kim loại đ  c treo trên thanh có ren 

 

 

    

Hình E.2 – Tải trọng điểm được đặt đơn lẻ 

 



TCVN 10688:2015 

 70 

E.3   Tải khối 

 

 hối ho c d i kim loại 

 

CHÚ DẪN: 

1    c u đ  

Hình E.3 – Tải khối 
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Phụ lục F 

 tham kh o  

Ví dụ về việc xác định TDF 

F.1 Công bố của nhà chế tạo 

Nhà ch  tạo ho c đại lý đ  c  y quyền c ng  ố   L d ới đây đối với dãy đoạn máng cáp đ  c phân 

loại về nhiệt đ  t  -5 o  đ n +60 oC 

Bảng F.1 – Kích thước được công bố của nhà chế tạo 

Kích thước 

Chiều rộng × chiều cao 

mm 

SWL 

 

N/m 

100 × 60 10 

200 × 60 20 

300 × 60 35 

400 × 100 45 

Nhịp   ng 1,5 m do đó đ  vọng theo chiều dọc lớn nh t cho ph p là 1,5 m/100 = 15 mm. 

F.2   Tính TDF với chiều rộng là 100 mm (TDF100) 

Các k t qu  thử nghiệm để t nh T  100 đ  c ghi lại trong   ng  .2. 

Bảng F.2 – Đoạn máng cáp, rộng 100 mm 

Nhiệt độ 
o
C 

Tải ở độ võng lớn nhất cho phép (SWL) 

Mẫu 1 

N/m 

Mẫu 2 

N/m 

Mẫu 3 

N/m 

Trung bình của 
mẫu 1, 2 và 3 

N/m 

Th p nh t 5 17 18 19 18 

M i tr ờng 20 15 13 17 15 

 ao nh t 60 10 12 14 12 

T  các giá trị trong   ng  .2, TDF100 đ  c t nh nh  sau: 

 

 

100

12
TDF = = 0,80

15
 

 iá trị nh  nh t c a t i trung   nh   nhiệt đ  th p nh t, nhiệt đ  m i tr ờng ho c nhiệt đ  cao nh t 

T i trung   nh   nhiệt đ  m i tr ờng 
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F.3   Tính TDF với chiều rộng 400 mm (TDF400) 

 ác k t qu  thử nghiệm để t nh T  400 đ  c ghi lại trong   ng  .3. 

Bảng F.3 – Đoạn máng cáp, rộng 400 mm 

Nhiệt độ 
o
C 

Tải ở độ võng lớn nhất cho phép (SWL) 

Mẫu 1 

N/m 

Mẫu 2 

N/m 

Mẫu 3 

N/m 

Trung bình của 
mẫu 1, 2 và 3 

N/m 

Th p nh t 5 82 85 88 85 

M i tr ờng 20 66 70 74 70 

 ao nh t 60 47 52 57 52 

T  các giá trị trong   ng  .3, T  400 đ  c t nh nh  sau: 

 

 

400
TDF = = 0,74

70

52
 

F.4   Kiểm tra độ chênh lệch TDF theo phần trăm 

Phần tr m đ  chênh lệch giữa các hệ số phụ thu c là 


(0,80 - 0,74)

= 7,1 %
0,8

100  

   chênh lệch này nh  h n 10 % nên có thể áp dụng việc t nh toán đối với T   trong dãy T  R. 

F.5   TDF trong dãy đoạn máng cáp cần thử nghiệm (TDFR) 

TDFR là trung   nh c a T  100 và T  400, do đó 

2
R

(0,80 -0,74)
= 0,77TDF  

F.6   Tính toán tải thử nghiệm ở nhiệt độ môi trường 

 ác chiều r ng khác c a đoạn máng cáp có thể đ  c thử nghiệm   20 o ,   t i sau: 

  hiều r ng 200 mm: 20/0,77 = 26 N/m; 

  hiều r ng 300 mm: 35/0,77 = 45,5 N/m. 

 iá trị nh  nh t c a t i trung   nh   nhiệt đ  th p nh t, nhiệt đ  m i tr ờng ho c nhiệt đ  cao nh t 

T i trung   nh   nhiệt đ  m i tr ờng 
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Phụ lục G 

 tham kh o  

Ví dụ về việc làm rõ độ rão cho phép 

 

CHÚ DẪN: 

1    số đọc đầu tiên 

2    số đọc th  hai  

3    số đọc th   a 

4 Thời gian 

5 Thời gian mang t i đ n   L 

6 Đ  v ng 

A % 2 1

1

d - d
100

d
 

B % 3 2

2

d - d
100

d
 

Hình G.1 – Ví dụ về việc làm rõ độ rão cho phép 

 au khi mang t i   L, thu đ  c    số đọc đầu tiên d1.  au 5 min thu đ  c    số đọc th  hai d2. N u 

A% lớn h n ho c   ng 2 % th  thu đ  c    số đọc th   a sau 5 min và  ác định đ  c   %. 

Trong tr ờng h p   % nh  h n 2 %, số đọc c a d2 đ  c coi là đ  vong đ  c đo     L. 
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Phụ lục H 

 tham kh o  

Thông tin về việc lắp đặt an toàn của giá treo cùng giá đỡ 

  L c a giá treo c ng giá đ  đ  c  ác định khi có các điều kiện d ới đây: 

a)   s  cố về t m trần nhà; 

b)   s  cố c a giá đ  với giá treo; 

c    s  cố uốn c a ch nh giá treo. 

 

CHÚ DẪN: 

1  iá treo 

2 T m trần nhà 

3 T i trên giá đ  

4  iá đ  

F L c tổng 

M1 M  men uốn tổng trên t m trần nhà 

M2 M  men uốn tổng t  giá đ  

Hình H.1 – Các lực trên giá treo và giá đỡ 

L p ráp hệ thống l p đ t  kể c  giá treo  đ  c coi là an toàn n u đáp  ng t t c  các điều kiện d ới 

đây: 

1)   M1 và     v ng an toàn theo   nh  .2; 

2)   t i đ t vào trên m i giá đ  th p h n   L t  ng  ng đ  c c ng  ố để thử nghiệm,  em 10.8.1; 
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3  m  men uốn c a   n thân giá treo th p h n   L d ng cho chiều dài giá treo.   L có thể đ  c  ác 

định   ng ph p n i suy t  các giá trị thu đ  c thử thử nghiệm theo 10.8.2.3. 

 

CHÚ DẪN:  

1   L t  10.8.2.1 và   nh 7a 

2   ng kh ng an toàn 

3   ng an toàn 

4 S L t  10.8.2.2 và   nh 7  

Hình H.2 – Minh họa vùng an toàn 
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Phụ lục I 

 tham kh o  

Tóm tắt về việc kiểm tra sự phù hợp 

Bảng I.1 – Tóm tắt về việc kiểm tra sự phù hợp 

Số điều 
tham 
chiếu 
thử 

nghiệm 

Mô tả Chú thích 

 Ghi nhãn và tài liệu  

7.1  hi nhãn  ền lâu và r  ràng Thử nghiệm trên t ng 
thành phần hệ thống 

7.2  iới hạn nhiệt đ  khác Xem   t trên thành phần 
hệ thống 

7.3   ng  ố tài liệu  Xem   t 

 Kích thước  

8 Th ng tin về s n phẩm Xem   t 

 Kết cấu  

9.1  ề m t kh ng làm h ng cáp Xem   t   ng m t và 
  ng tay 

9.2  hi nhà ch  tạo kh ng c ng  ố về việc sử dụng g ng tay trong 
quá tr nh l p đ t 

Xem   t   ng m t và 
  ng tay 

9.3.1  h  n ng tái l p thử nghiệm ren đai ốc  Thử nghiệm   ng tay 

9.3.2  h  n ng tái l p k t nối c  sử dụng lại đ  c Thử nghiệm   ng tay 

9.3.3   t nối c  kh ng sử dụng lại đ  c Xem   t   ng m t và 
  ng tay 

9.4    c u l p dụng cụ Xem   t   ng m t 

9.5  ác l  đều n m trên đ  Xem   t   ng m t và 
ph p đo 

9.6 M  h nh thanh ngang n m đều trên đ  Xem   t b ng m t và 
ph p đo 

 Đặc tính cơ  

10.2 Qui trình thử nghiệm SWL  

  Mặt phẳng 
lắp ráp 

Hướng chạy Số nhịp Loại sản 
phẩm 

 

10.3 Loại   Ngang Ngang Nhiều T/L  h ng có vị tr  mối nối 

 Loại    Ngang Ngang Nhiều T/L Kh ng có mối nối đầu 
nhịp 

 Loại     Ngang Ngang Nhiều T/L Nhịp   ng chiều dài 

 Loại    Ngang Ngang Nhiều T/L Thử nghiệm đối với 
phần y u cục    

 Loại   Ngang Ngang   Đang đ  c  em   t 
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Bảng I.1 (ti p tục) 

Số điều 
tham 

chiếu thử 
nghiệm 

Mô tả Chú thích 

 Đặc tính cơ  

  Mặt phẳng 
lắp ráp 

Hướng chạy Số nhịp Loại sản 
phẩm 

 

10.4  Ngang Ngang M t T/L M t nhịp 

10.5   ọc Ngang   Đang đ  c  em   t 

10.6   ọc  ọc   Đang đ  c  em   t 

10.7.1  Ngang Ngang     c u l p 
chuyển 
h ớng cong 
90

o
 

Thử nghiệm trên c  c u l p 
chuyển h ớng 

10.7.2  Ngang Ngang M t    c u l p 
chuyển 
h ớng chữ T 
đều và chữ 
thập đều 

Thử nghiệm trên c  c u l p 
chuyển h ớng 

 

10.8.1 Thử nghiệm đối với   L c a giá đ  Thử nghiệm 

10.8.2 Thử nghiệm đối với  v L c a giá treo Thử nghiệm 

10.8.3 Thử nghiệm đối với giá đ  cố định Đang đ  c  em   t 

10.9 Thử nghiệm về kh  n ng chịu va đập Thử nghiệm 

 Đặc tính về điện  

11.1 Thử nghiệm t nh liên tục về điện Thử nghiệm 

11.2 T nh kh ng liên tục về điện Thử nghiệm 

 Nguy hiểm cháy  

13.1.1 M i cháy N/A 

13.1.2  háy thêm Thử nghiệm 

13.1.3  háy lan  

13.1.4 Tác đ ng  ổ sung vào đ c t nh cháy Đang đ  c  em   t 

13.2  h  n ng chịu cháy Đang đ  c  em   t 

 Tác động bên ngoài  

14.2.1  h  n ng chống  n m n c a thành phần hệ thống phi kim loại    ng  ố c a nhà ch  tạo 

14.2.2 Kh  n ng chống  n m n c a thành phần hệ thống đ  c làm   ng 
th p có mạ kim loại ho c th p kh ng gỉ và đ  c tham chi u theo 
  ng 1 

  ng cố c a nhà ch  
tạo/ph p đo 

14.2.3  h  n ng chống  n m n c a thành phần hệ thống đ  c làm   ng 
th p có mạ kim loại và kh ng tham chi u theo   ng 1 

Thử nghiệm 

14.2.4  h  n ng chống  n m n c a thành phần hệ thống đ  c làm t  
h p kim nh m ho c các kim loại khác 

Đang đ  c  em   t 

14.2.5  h  n ng chống  n m ng c a thành phần hệ thống có lớp mạ 
hữu c  

Đang đ  c  em   t 
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Bảng I.1 (k t th c) 

  Ú T Í   1: Đối với thử nghiệm c a 10.3, có thể yêu cầu nhiều h n m t mẫu c n phụ thu c vào c ng  ố c a 
nhà ch  tạo ho c đại lý đ  c  y quyền. 

  Ú T Í   2: Thử nghiệm c a 11.1 và 11.2 ph i ph  thu c vào c ng  ố c a nhà ch  tạo ho c đại lý đ  c  y 

quyền. 
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Phụ lục K 

 tham kh o  

Phân loại môi trường và mức ăn mòn đối với mạ k m bằng điện 

Bảng K.1 – Phân loại môi trường và mức ăn mòn đối với mạ k m bằng điện 

Môi trường Mức ăn mòn 
a
 

m m i n m 

Bên trong: kh   < 0,1 

 ên trong: ng ng tụ ngẫu nhiên 

 ên ngoài: n ng th n 

0,1 – 0,7 

 ên trong: đ  ẩm cao, h i   nhiễm kh ng kh  

 ên ngoài: v ng thành thị ho c ven  iển  n h a 

0,7 – 2  

 ên trong:  ể   i, nhà máy hóa ch t 

 ên ngoài: v ng c ng nghiệp ho c ven  iển thành thị 

2 – 4  

 ên ngoài: khu c ng nghiệp có đ  ẩm cao ho c ven 
 iển có đ  m n cao 

4 – 8  

  Ú T Í  : N i dung trong   ng này đ  c tr ch t    O 14713:1999. 

a
  M c  n m n chỉ đ  c đ a ra và kh ng   o đ m để  ớc l  ng tuổi thọ mong muốn c a 
vật liệu mạ. 
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Phụ lục L 

 tham kh o  

Biểu đồ tiến trình mô phỏng thử nghiệm SWL 

L.1   Tổng quan về công bố SWL của nhà chế tạo về chiều dài, chi tiết nối và cơ cấu đỡ 

Theo 10.1, nhà ch  tạo c ng  ố   L đối với chiều dài, chi ti t nối và c  c u đ . 

Xem Điều L.3 về chi ti t qui tr nh thử nghiệm 10.2. 

 

 

Đoạn s n 
phẩm t  10.3 
đ n 10.6 

H ớng 
l p đ t 

  ớng ngang 
trong m t phẳng 
ngang theo 10.3 

đ n 10.4 

  ớng thẳng đ ng 
trong m t phẳng 

ngang 10.5 

  ớng thẳng đ ng 
trong m t phẳng 

thẳng đ ng 10.6 

10.3  
Nhiều nhịp 

10.4 
M t nhịp theo 

10.2 

 hi ti t nối 
10.7 

 
   c u đ  

10.8 

 ó đ  ho c 
kh ng đ  

  ÔN  
T Ử 

N   ỆM 

T nh trạng 
mối nối, 
nhịp đầu 

10.7.1 
 hi ti t nối dạng  

uốn 90
o
 

theo 10.2 

10.7  
 hi ti t nối chữ T đều và  

chữ thập đều 
theo 10.2 

10.3.3  
 iểu thử nghiệm     

theo 10.2 

10.3.2  
 iểu thử nghiệm    

theo 10.2 

10.3.1 
 iểu thử nghiệm    

theo 10.2 

10.3.5 
 iểu thử nghiệm   
Đang đ  c  em   t 

 ó điểm 
y u cục    

10.3.4 
 iểu thử nghiệm    

theo 10.2 

 
Đi đ n L.2 

 h ng tác 
đ ng thêm 

 Ó 

  ÔN  

 Nhà ch  tạo 
c ng  ố  iểu 1 

Nhà ch  tạo 
c ng  ố  iểu 2 

  ÔN  

 Ó 

 

Nhà ch  tạo 
c ng  ố  iểu 3 

Nhà ch  tạo 
c ng  ố  iểu 5 
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L.2   Cơ cấu đỡ 

 

 

   c u đ  
10.8 

10.8.1 
 iá đ  

theo 10.2 với nạp 
t i tr ớc 50 % 

10.8.2 
 iá treo 

10.8.3 
 iá đ  cố định  

đang đ  c  em   t 

10.8.2.1 đ n 10.8.2.3 
 iá treo d ng cho giá 

đ  

10.8.4 
 iá treo c ng giá 
đ  n m giữa 
theo 10.2 với      

nạp t i tr ớc 50 % 

10.8.2.5 
 iá treo c ng với 
giá đ  tại đầu 

theo 10.2                
với nạp t i tr ớc             

50 % 

10.8.2.1 
Thử nghiệm m  
men uốn tại t m 

trần theo 10.2 với 
nạp t i tr ớc 50 % 

10.8.2.2 
Thử nghiệm đ  
 ền k o theo 
10.2 với nạp t i 
tr ớc 50 % 

10.8.2.3 
Thử nghiệm m  
men uốn tại giá đ  
theo 10.2 với nạp 
t i tr ớc 50 % 
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L.3   Quy trình thử nghiệm SWL 

 

10.2 
Quy tr nh thử nghiệm   L 

10.2.1 Quy 
tr nh chung 

Nhiệt đ  cao 
nh t c ng  ố 

10.2.1.1 
Thử nhiệt đ   
th p nh t 

10.2.2 
Quy tr nh thay 

th  

10.2.1.3 
Nhiệt đ  cao 
nh t trên 60 

o
C 

 

10.2.1.2 
Nhiệt đ  cao 
nh t đ n 60 

o
C 

Điều kiện             
sửa đổi 

Thử   nhiệt đ  
cao nh t và th p 

nh t  
 

 hỉ thử   nhiệt 
đ  cao nh t  

Thử   nhiệt đ  
  t kỳ 

  ÔN  

 Ó 

Trên 60 
o
C 

Đ n 60 
o
C 

Điều kiện c  Điều kiện a  

Điều kiện    
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